TOÁN 3A: ĐẠI SỐ
Chương I:   GÓC LƯỢNG GIÁC & CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Nhắc lại một số công thức cơ bản

1.Công thức lượng giác cơ bản:
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2. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt
a/ Hai góc đối nhau :
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b/Hai góc hơn kém nhau ( :

[image: image506.png]



[image: image507.wmf]2

p

[image: image508.wmf]2

p

c/ Hai góc bù nhau :
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d/ Hai góc phụ nhau :
[image: image510.wmf]2
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Bài 1.  CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. LÍ THUYẾT  

1/ Công thức cộng :

a/ Công thức cộng đối với sin và cosin :

[image: image511.png]=
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Vd1: Tính cos15˚=cos(45˚– 30˚) = cos45˚.cos30˚ + sin45˚.sin30˚ 

   =
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b/Công thức cộng đối với tang :
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Vd2: 
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2/ Công thức nhân đôi :
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Lưu ý: cos2( = cos2( – sin2( = 2cos2 ( – 1 = 1 – 2sin2(
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Vd3: Cho cos( =
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Giải :

Ta có :


* cos2( = 2cos2( – 1 =
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Có : 90˚< ( < 180˚ ( 180˚ < 2( < 360˚ ( sin2( < 0   .

Vậy : sin2( = 
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3/ Công thức biến đổi tích thành tổng và biến tổng thành tích :

a/ Công thức biến đổi tích thành tổng 
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Vd4: Tính sin
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b/ Công thức biến đổi tổng thành tích :

[image: image515.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

cosa.cosb =osa+bosab

2

1

sina.sinosa+bosab

2

1

sina.osb = sina+b + sinab

2

cc

bcc

c

+-

éù

ëû

=---

éù

ëû

-

éù

ëû


Vd5 : Rút gọn
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B. BÀI TOÁN ÁP DỤNG :

Bài 1 : Tính sin 75˚

Giải :

sin75˚=sin(45˚+30˚) 

        
          = sin45˚.cos30˚ + sin30˚ .cos45˚

        
          =
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Bài 2 : Cho sin(=
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vì 
[image: image18.wmf]2
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* cos2( = 2cos2( – 1 = 
[image: image20.wmf]167

21

2525

-=


* sin2( = 2sin(.cos( = 
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Bài 3 : Chứng minh rằng : cos4x + sin4x  = 
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Giải :

Ta có:
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Bài 4 : Rút gọn biểu thức : 
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Giải :


[image: image25.wmf](

)

(

)

(

)

coscos5cos3

coscos3cos5

sinsin3sin5sinsin5sin3

cos32cos21

2cos3.cos2cos3

cot3

2sin3.cos2sin3sin3(2cos21)

aaa

aaa

A

aaaaaa

aa

aaa

a

aaaaa

++

++

==

++++

+

+

===

++


C. BÀI TẬP :

Bài 1 : Tính giá trị lượng giác của góc
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Bài 2 : Cho cos( = –
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Bài 3 : 
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Bài 4 : Biết sin( =
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  . Tính  giá trị lượng giác của góc 2( và góc
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Bài 5 : Chứng minh :

a/ cos75˚.cos15˚ = sin75˚.sin15˚ = 
[image: image33.wmf]1
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                  b/ cos75˚.sin15˚ = 
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c/ sin75˚.cos15˚ = 
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Bài 6 : Chứng minh rồi dùng máy tính kiểm nghiệm lại gần đúng kết quả

a/ cos10˚.cos50˚.cos70˚ = sin20˚.sin40˚.sin80˚ = 
[image: image37.wmf]3
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b/ sin10˚.sin50˚.sin70˚ = cos20˚.cos40˚.cos80˚ = 
[image: image38.wmf]1
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Bài 7 :  Rút gọn các biểu thức sau
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Bài 8 : Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc x

E = cos2(a + x) + cos2x – 2cosa.cosx.cos(a + x)                    

F = sin4x.sin10x – sin11x.sin3x – sin7x.sinx

Bài 9 : Chứng minh rằng : 

      a/ sin3a = 3sina – 4sin3a                                   b/ cos3a = 4cos3a – 3cosa
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Áp dụng tính : sin20˚.sin40˚.sin80˚ và tan20˚.tan40˚.tan80˚

Bài 10 : Chứng minh rằng :
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Bài 11 : Chứng minh :
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Bài 12 : Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc x
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Bài 13 : Chứng minh rằng :
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Bài 14 :  Cho ( ABC có A, B, C là 3 góc trong. CMR:
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Bài 15 :  Chứng minh rằng :

a/ Nếu ( ABC có 3 góc A, B, C thoả mãn sinA = cosB + cosC thì tam giác ABC vuông.

b/ Nếu ( ABC có 3 góc A, B, C thoả mãn sinA = 2sinB.cosC thì tam giác ABC cân.

Bài 16: Cho sin( = 
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Bài 17: Tính giá trị lượng giác của góc 
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Bài 18: Cho a, b là góc nhọn với cosa=
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Bài 19 : Cho sina=
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Bài 20 : Rút gọn các biểu thức sau:
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Bài 21 : Chứng minh rằng 
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Bài 22 : Cho sin2(=
[image: image54.wmf]43
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  . Tính các hàm số lượng giác của (
Bài 2 :HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A  . LÍ THUYẾT 

	1. Hàm số y = sinx

• Tập xác định:
[image: image55.wmf]¡

 

•Tập giá trị 
[image: image56.wmf][
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•là hàm số lẽ

•Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
[image: image57.wmf]T2
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•Đồ thị 


	2. Hàm số y = cosx
• Tập xác định:
[image: image58.wmf]¡

 

•Tập giá trị 
[image: image59.wmf][
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•Là hàm số chẵn
•Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
[image: image60.wmf]T2
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•Đồ thị 




	3. Hàm số y = tanx

• Tập xác định:
[image: image61.wmf]\k/k
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•Tập giá trị : 
[image: image62.wmf]¡


•là hàm số lẽ

•Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
[image: image63.wmf]T
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•Đồ thị 


	4. Hàm số y = cotx

• Tập xác định:
[image: image64.wmf]{
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•Tập giá trị : 
[image: image65.wmf]¡


•Là hàm số chẵn

•Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 
[image: image66.wmf]T
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•Đồ thị 





BÀI TẬP:
Bài 1:  Tìm Tập xác định của các  hàm số 

1.y= sinx + cosx       2. 
[image: image67.wmf]sincos1
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 4. y = tan (2 + 
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   6. y = tanx + cotx         7 
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  8. y = 5sinx + 3cosx              9.
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Bài 2. Tìm GTNN – GTLN của các hàm số sau :

1. y = 2 cosx + 3
2. y = 3 + 
[image: image74.wmf]1
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5. y = 
[image: image76.wmf]2cos2
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     6. y= sin4x + cos4x         7. y = sin6x + cos6x       8. y = 1 – sin4x – cos4x

9.y = sin x.cos x.cos 2x.cos 4x                                 10. y =  cos3x.sin x – sin3x.cos x

Bài 3: Tính giá trị của các hàm số sau
1. Cho cos x = – 
[image: image77.wmf]5
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. Tính sin x, tg x, cotg x,  Sin(x + 
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 2. Cho sin x = 
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3. Cho tg = 2, 0 < a < 
[image: image81.wmf]2
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. Tính cotg a, cos a, sin a., Tan(x 
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Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau:

1. Cho tg x = 5.                     Tính A = 
[image: image83.wmf].
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2.Cho cotg a = –2.              Tính:    C = 
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cos

sin

4

sin

3

cos

4

a

a

a

a

+

-

 
D = 
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Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

A  . LÍ THUYẾT 
I. Phương trình lượng giác cơ bản

Dạng phương trình:

1. sinx   = sina      ( 
[image: image87.wmf]p
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x = a + k2

x = 

π - a + k2

[

  , k ( 
[image: image88.wmf]¢


2.cosx  = cosa      ( x = ( a + k2
[image: image89.wmf]p

   , k ( 
[image: image90.wmf]¢


3.tgx    =  tga       ( x = a + k
[image: image91.wmf]p

    , k ( 
[image: image92.wmf]¢
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[image: image93.wmf]2
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4.cotx  = cota   ( x = a + k
[image: image94.wmf]p
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Trường hợp đặc biệt: 

sinx = 0  (  x = k
[image: image97.wmf]p


cosx = 0  (  x = 
[image: image98.wmf]2
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[image: image99.wmf]p


tgx  =  0  (  x = k
[image: image100.wmf]p


sinx = 1  (  x = 
[image: image101.wmf]2
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 + k2
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cosx = 1  (  x = k2
[image: image103.wmf]p


sinx = –1 (  x = 
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 + k2
[image: image105.wmf]p


cosx = –1 (  x = 
[image: image106.wmf]p

 + k2
[image: image107.wmf]p


B.BÀI TOÁN ÁP DỤNG
1. 
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          2.  
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           4.
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 C.BÀI TẬP
  Giải các phương trình sau:
  1) 2 sinx – 1 = 0




2) 2 cosx – 
[image: image115.wmf]2

 = 0


3) cos(x + 
[image: image116.wmf]2

p

) + 
[image: image117.wmf]1

2

 = 0


4) tgx + 
[image: image118.wmf]3

 = 0


5) 
[image: image119.wmf]3

cotgx + 1 = 0


6) sin(2x – 
[image: image120.wmf]4

p

) = sin(x + 
[image: image121.wmf]6
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7) cos(6x + 
[image: image122.wmf]3

p

) = cos(2x – 
[image: image123.wmf]6
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   8) 4cos23x – 1 = 0



   9)  tg2x.cotg3x = 1

  10)
[image: image124.wmf]sinsin3sin50
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Bài 4.  MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

A. LÍ THUYẾT
1. Phương trình bậc hai đối với một hàm số luợng giác

Dạng phương trình:

a.sin2x + b.sinx + c = 0

(a,b,c ( 
[image: image125.wmf]¡

 và  a ( 0)

a.cos2x + b.cosx + c = 0

(a,b,c ( 
[image: image126.wmf]¡

 và  a ( 0)

a.tg2x + b.tgx + c = 0


(a,b,c ( 
[image: image127.wmf]¡

 và  a ( 0)

a.cotg2x + b.cotgx + c = 0

(a,b,c ( 
[image: image128.wmf]¡

 và  a ( 0)

Đặt  t = sinx  hay t = cosx 

với  điều kiện : – 1 ( t ( 1

Đặt  t = tgx  hay t = tgx 

với  điều kiện :  x ( 
[image: image129.wmf]π
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Đặt  t = cotgx  hay t = cotgx 
với  điều kiện :  x ( 
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Sau đó đưa các phương trình đã cho trở thành phương trình bậc hai theo t

               Ví dụ:  Giải các phương trình sau:

1) 
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2. Phương trình bậc nhất theo sinx, cosx

Dạng phương trình: 
Asinx + Bcosx = C

Điều kiện tồn tại nghiệm:
A2 + B2 ( C2
Phương pháp : Chia hai vế cho 
[image: image137.wmf]22
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Phương trình đã cho trở thành:
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( sinx.cos( + cosx.sin( = 
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( sin(x + () = sin(
Ví dụ:  Giải phương trình 

  sin3x  – 
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4. Phương trình dạng đưa về phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác 

Dạng phương trình: A.sin2x + B.sinx.cosx + C.cos2x = 0

Phương pháp 1: Nhận xét x = 
[image: image149.wmf]2
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 không phải là nghiệm của phương trình.




Chia hai vế của phương trình cho cos2x ( 0 ta được





A.tg2x + B.tgx + C = 0

Phương pháp 2: Dùng công thức hạ bậc đưa phương trình đã cho về phương trình bậc nhất theo sinx, cosx
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Chú ý:
Nếu phương trình có dạng:  
Asin2x + Bsinxcosx + Ccos2x  + D= 0



Thay D = D(sin2x + cos2x) rồi đưa về dạng trên.

Ví dụ: Giải phương trình :
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Nhận thấy thay cosx = 0 vào phương trình ta suy ra được  
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Chia hai vế cho 
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B. BÀI TẬP

             Giải các phương trình sau:

1) 4sin2x + 8sinx + 3 = 0

2) 2cos2x + sinx – 1 = 0

3) 2sin2x – (2 + 
[image: image156.wmf]3

)sinx  +
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 = 0

4) sin2x + (
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– 1)sinx  –
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 = 0

5) tg2x – (
[image: image160.wmf]3

+1)tgx  + 
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 = 0

6) sinx + cosx =1

7) cosx – sinx = 
[image: image162.wmf]6
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8) cosx + 
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sinx = 
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9) sinx + 
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cosx = 2

10) 
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sin2x – cos2x = 1

11) sin2x – 8sinx.cosx + 7cos2x = 0

12) cos2x + 3sin2x + 2
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sinx.cosx = 1

13) 4sin2x + 3
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sin2x – 2cos2x = 4

14) 6sin2x + 7
[image: image169.wmf]3

sin2x – 8cos2x + 6 = 0

15) 5sin2x + sin2x + 4cos2x = 0

                                                  ÔN TẬP CHƯƠNG I

Bài 1: Giải các phương trình sau:

       1) sin(
[image: image170.wmf]2
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 + 2x) + 
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sin(
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 - 2x) = 1                   5)  sin4x + cos4x = 
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       2) 2sin(x + 
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) + sin(x - 
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                   6)  sin5x + 
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cos5x = 2sin7x

       3)  2sin2x + 
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sin2x = 3                                     7)  2cos2x  – 2
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sinxcosx  = 
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       4)  2cos2x = 
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(cosx – sinx)                               8) cos7x – sin5x = 
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(cos5x – sin7x)

Bài 2:Giaûi caùc phöông trình sau:


1)  2sin2x + 5cosx + 1 = 0 


2)  4sin2x – 4cosx – 1 = 0 


3)  4cos5x.sinx – 4sin5x.cosx = sin24x 

4) 
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5) 
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7) tan2x + cot2x = 2                                           8) cot22x – 4cot2x + 3 = 0

Bài 2:Giaûi caùc phöông trình sau:


1) 4sin23x + 
[image: image186.wmf](
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2) cos2x + 9cosx + 5 = 0


3) 4cos2(2 – 6x) + 16cos2(1 – 3x) = 13

4) 
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5) 
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6) 9 – 13cosx + 
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7) 
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8) 
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9) cos2x – 3cosx = 
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10) 2cos2x + tanx = 
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Chương II: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 1.   QUY TẮC ĐẾM

A. LÍ THUYẾT 
1. Quy tắc cộng
Một công việc hoàn thành bởi một trong hai hành động, nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m + n cách thực hiện  
Ví dụ 1:  Một bài toán nếu giải bằng phương pháp đại số có ba cách, giải bằng phương pháp hình học có hai cách. Để giải được bài toán đó có mấy cách giải 
Giải: Chọn một cách giải bài toán có: 3 +2 = 5 ( cách giải)

Ví dụ 2: Một lớp học có 18 sinh viên giỏi toán, 20 sinh viên giỏi anh văn, trong đó có 10 sinh viên giỏi cả toán và anh văn.Hỏi có mấy cách chọn  một sinh viên giỏi toán hoặc anh văn.

Giải: Chọn sinh viên giỏi toán : 18 (cách )

         Chọn sinh viên giỏi anh văn : 20 -10 = 10 ( cách ) (Vì có 10 sinh viên đã được chọn)
        Theo quy tắc cộng: 18 +10 =28 (cách )

2.Quy tắc nhân

Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có m.n cách hoàn thành công việc đó   

· Ví dụ 1: Để đi từ A đến C ta bắt buộc phải qua điểm B. Có 2 đường khác nhau để đi từ A đến B và có 3 đường khác nhau để đi từ B đến C. 

Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến B

Giải: 

Đi từ A đến B có 2 cách chọn
Đi từ B đến C có 3 cách chọn

theo quy tắc nhân:   2.3= 6 cách khác nhau để đi từ A đến C.
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Ví dụ : Cho tập hợp A={0;1;2;3;4;5}. 

 Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số  khác nhau, lấy từ các chữ  số trong  tập A:

Giải:  
[image: image194.wmf]Xabc

=

là số tự nhiên chẵn có ba chữ số khác nhau được lấy từ A

T-hợp 1: c = 0 nên c có 1 cách chọn

             a
[image: image195.wmf]¹

0 nên a có 5 cách chọn

            b 
[image: image196.wmf]¹

a,c   nên b có 4 cách chọn

Theo qui tắc nhân : 4.5 = 20 số X  (có chữ số tận cùng c = 0)

T- hợp 2: c = 2 hay c= 4 nên c có 2 cách chọn

                a 
[image: image197.wmf]¹

0, c : nên a có 4 cách chọn

                b 
[image: image198.wmf]¹

a, c:  nên b có 4 cách chọn 

Theo qui tắc nhân : 2.4.4  = 32 số X   (có chữ số tận cùng là c= 2 hay c= 4)

· Tổng hai trường hợp ta được 52 số X cần tìm   
B. BÀI TẬP

Bài 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm: 
a) Hai chữ số 

b) Ba chữ số khác nhau

Bài 2: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm: 

a) Hai chữ số 

b) Ba chữ số khác nhau

c) Số tự nhiên đó là số chẳn có 3 chử số khác nhau
Bài 3: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 a) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên  lẽ gổm 4 chữ số khác nhau 

 b) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gổm 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên

              đó chia hết cho 5

 c)Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên  gổm 3 chữ số khác nhau và số tự  

nhiên đó lớn 2000

Bài 2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
A.LÍ THUYẾT 
1. Hoán vị:

1. phép toán giai thừa:

n! = 1.2.3...

Qui ước: 0! = 1

 2. Định nghĩa : Cho tập A gồm  n phần. Mỗi kết quả của sự sắp xếp n phần tử của tập A được gọi là hoán vị của n phần. Số hoán vị của n phần tử được kí hiệu là  Pn
· Công thức tính:        P
[image: image199.wmf]n

 = A
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n

= n! 
Ví dụ: Một bàn có 5 học sinh. Hỏi có mấy cách xếp chỗ ngồi?
                                     Giải

Mỗi cách xếp chỗ của 5 học sinh ở một bàn là một hoán vị của 5 phần tử.

Do đó số cách sắp xếp là : P
[image: image201.wmf]5

 = 5!= 120

Ví dụ 8:  Từ  các chữ số 1, 3 ,4. Hỏi thành lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

                                       Giải

Mỗi số tự nhiên được thành lập là một hoán vị của các chữ số 1,2,3

Số tự nhiên được thành lập là 3! = 1.2.3 = 6

2. Chỉnh hợp

Định nghĩa : Chỉnh hợp chập k của n phần tử (k
[image: image202.wmf]£

n) là một bộ (nhóm) có thứ tự gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử đã cho.

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử kí hiệu là: A
[image: image203.wmf]k
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· Công thức tính: A
[image: image204.wmf]k
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Ví dụ : Cho 4 chữ số {1, 2, 3, 4}, có bao nhiêu cách lập một số  có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên?

                                      Giải

Mỗi số được thành lập  có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên là  một chỉnh hợp chập 3  của 4 phần tử.

 Do đó số các chữ số được thành lập  là: A
[image: image206.wmf]3

4

 =24.

 Ví dụ 4: Có bao nhiêu cách sắp 4 người vào một cái bàn có 6 chỗ ngồi?

                                                    Giải

Ta thấy sắp 4 người vào bàn có 6 chỗ ngồi chính là lấy 4 vị trí trong 6 vị trí và có kể thứ tự. Vậy mỗi cách sắp xếp là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử nên số cách sắp xếp chính là A
[image: image207.wmf]4
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= 360 cách khác nhau.

3.Tổ hợp:

Định nghĩa : Tổ hợp chập k của n phần tử (k
[image: image208.wmf]£

 n) là một nhóm không phân biệt thứ tự, gồm k phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.

 Số tổ hợp chập k của n phần tử kí hiệu là C
[image: image209.wmf]k
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Công thức tính: C
[image: image210.wmf]k
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· Ví dụ : Mỗi đề thi gồm có 5 câu hỏi lấy trong 50 câu hỏi cho trước. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi khác nhau?
                                                   Giải

  Số đề thi có thể lập được là : C
[image: image212.wmf]5
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· Ví dụ :  Một tập vé xổ số có 50 vé, trong đó có 9 vé trúng thưởng. Một người lấy ngẫu nhiên 5 vé. Hỏi có bao nhiêu khả năng trong 5 vé đó:
a) Có 5 vé đều trúng thưởng?

b) Có 2 vé trúng thưởng?

c) Không có vé nào trúng thưởng?

                                             Giải:

a) Số khả năng trong 5 vé lấy ra cả 5 vé đều trúng thưởng là C
[image: image214.wmf]5

9

= 126

b) Số khả năng có 2 vé trúng thưởng: C
[image: image215.wmf]2
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C
[image: image216.wmf]3
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 = 383760

c) Không có vé nào trúng thưởng: C
[image: image217.wmf]5

41

 = 749398.

B.BÀI TẬP

Bài 1: Tìm n biết 

a)
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Bài 2: Có 4 nam và 4 nữ, có bao nhiêu cách sắp xếp thành một hàng
       a)Tùy ý 

       b)Nam, nữ xen kẻ với nhau

       c) Nữ trước nam sau
      Bài 3: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lập  số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau
a) Hỏi có bao nhiêu số 

b) Bao nhiêu số chẳn và bao nhiêu số lẻ
Bài 4: Có bảy bông hoa màu khác nhau và 3 cái bình khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba bình (Mỗi bình chỉ cắm mỗi hoa)

Bài 5: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau?
Bài 6: Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không có 3 điểm thẳng hàng 

a) Hỏi lập được bao nhiêu đoạn thẳng từ các điểm đó?

b) Hỏi lập được bao nhiêu véc tơ mà điểm đầu và điểm cuối từ 6 điểm đó 

c) Hỏi lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của tam giác là từ 6 điểm đó 

Bài 3. NHỊ THỨC NIU-TƠN
A. LÍ THUYẾT 

1. Công thức Nhị thức Newton
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                                                       (a, b là các số thực; n là số tự nhiên)

Chú ý:

a) Trong khai triển nhị thức Niu-Tơn số các hạng tử là n +1

b) Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến n, nhưng tổng số mũ của a và b  luôn luôn bằng n
c) Các hệ số của mỗi cặp hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau

d) Số hạng thứ (k+1) trong khai triển là : 
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2. Tam giác Pascal: (xem them)
B. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Bài 1: Khai triển biểu thức 
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Giải: Theo công thức: 
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Bài 2: Tìm hệ số của số hạng chứa x3 trong khai triển : 
[image: image229.wmf](
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Giải: Số hạng tổng quát của khai triển là : 
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Vì số hạng cần tìm chứa x3 nên: 
[image: image231.wmf]5k3k2

-=Û=

 

Vậy hệ số cần tìm là: 
[image: image232.wmf](
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C.BÀI TẬP

Bài 1:  Khai triển các biểu thức sau:

a) 
[image: image233.wmf](
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b) 
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d) 
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Bài 2: Hãy tìm

a) Số hạng thứ 6 trong khai triển: (3 – x)10
b) Tìm hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển:
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Bài 3: Hãy tìm

a) Số hạng chứa x7  trong khai triển: 
[image: image238.wmf](
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       b) Tìm hệ số của số hạng  chứa x3 trong khai triển:
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c) Tìm số hạng  chứa x 3 trong khai triển:
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Bài 4: Tìm  số hạng  không chứa x  trong  mỗi khai triển:

a) 
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b)
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c)
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d) 
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e) 
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        f) 
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Bài 4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
A.LÍ THUYẾT 

1. PHÉP THỬ KHÔNG GIAN MẪU

a. Phép thử:- Những hành động mà kết quả của nó không thể dự báo trước được gọi là phép thử ngẫu nhiên . 

b. Không gian mẫu:Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử đó. Ký hiệu Ω.

2. Biến cố: Các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là biến cố 

A là biến cố thì 
[image: image247.wmf]A
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 Tập 
[image: image248.wmf]Æ

  được gọi là biến cố khơng thể

Tập Ω gọi là biến cố chắc chắn 
 Ví dụ: 
i) Tung đồng tiền lên là một phép thử. Đồng tiền lật mặt nào đó (sấp, ngửa) là một biến cố.Tập hợp các kết quả là không gian mẫu Ω
[image: image249.wmf]{
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j) Gieo một con súc sắc là phép thử. Kết quả khi gieo là biến cố, không gian mẫu 
[image: image250.wmf]{
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3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN CÁC BIẾN CỐ
a. Biến cố đối

A là biến cố liên quan đến phép thử. Tập 
[image: image251.wmf]\A

W

được gọi là biến đối của , kí hiệu 
[image: image252.wmf]A

  

b. Hợp, giao của hai biến cố 
    A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử

  
[image: image253.wmf]AB
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 gọi là hợp của hai biến cố A và B, biến cố này xảy ra khi A xảy ra hoặc B xảy ra
  
[image: image254.wmf]AB
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 gọi là giao của hai biến cố A và B,biến cố này xảy ra khi A và B đồng thời xảy ra. Biến cố 
[image: image255.wmf]AB
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 còn d8ược viết A.B
 nếu 
[image: image256.wmf]AB
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 thì ta nói A và B là hai biến cố xung khắc 

Ví dụ: Xét phép thử khi gieo một đồng tiền hai lần với các biến cố 

A: “ Kết quả của hai lần gieo như nhau “

B: “ Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp “

C: “ Lần thứ hai xuất hiện mặt sấp “
D: “ Lần đầu xuất hiện mặt sấp”

Tacó: 
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 Từ đó :
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B.BÀI TẬP
Bài 1: Gieo một đồng tiền ba lần

a) Mô tả không gian mẫu

b) Xác định các biến cố 

    A: “ Lần thứ hai xuất hiện mặt sấp ’’

    B: “ Mặt sấp xảy ra đúng một lần ’’

    C: “ Mặt ngửa sảy ra ít nhất một lần ’’
Bài 2: Gieo một con súc sắc hai lần 

a) Mô tả không gian mẫu

b) Xác định các biến cố

A: “ lần đầu xuất hiện mặt sáu chấm ’’ 

B: “ Tổng số chấm của hai lân gieo là tám ’’

C: “ Số chấm hai lần gieo giống nhau ’’

Bài 3: Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ

a) Mô tả không gian mẫu

b) Xác định các biến cố sau:

A: “ Tổng các số trên hai thẻ là số chẳn’’

B: “ Tích các số trên hai thẻ là chẳn’’

Bài 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

A.LÍ THUYẾT 

1. Định nghĩa xác suất theo cổ điển

 Giả sử phép thử có n biến có đồng khả năng có thể xảy ra, trong đó có m biến cố đồng khả năng thuận lợi cho biến cố A. Khi đó xác suất của biến cố A, kí hiệu P(A), bằng công thức:

	P(A) = 
[image: image260.wmf](
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 Chú ý :

n(A): số biến cố thuận lợi cho A 

[image: image261.wmf](
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  số tất cả các biến cố có thể xảy racủa phép thử 
2.Tính chất của xác suất và công thức tính xác suất 
1.Tính chát 

  a)    P( [image: image263.png]


) = 0;    P(Ω) =1

              b)  0 ≤ P(A) ≤ 1 với mọi biến cố A

  c)  Nếu A 
[image: image264.wmf]Ì

B thì P(A) ≤ P(B)

              d)  Nếu A, B xung khắc 
[image: image265.wmf](
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              e)   P(A) + P(
[image: image267.wmf]A

) =1
3. Các biến cố độc lập và công thức nhân xác suất 

Nếu biến cố A xảy ra không ảnh hưởng đến tính xác suất của biến cố B thì ta nói hai biến cố A, B độc lập  
A, B độc lập khi va chỉ khi P(A.B) = P(A).P(B)

Ví dụ: Hai xạ thủ cùng bắn súng, xác suất bắn trúng của hai xạ thủ lần lượt là 0,6; 0,8. Tính xác suất hai xạ thủ cúng bắn trúng .

Giải:
Gọi A,B lần lượt là hai biến cố của hai xạ thủ bắn trúng

Rõ ràng A, B độc lập

A.B là biến cố hai xạ thủ cùng bắn trúng 

P(A.B) = P(A).P(B) = 0,6.0,8 = 0,48   

B.BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Bài 1: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất xuất hiện mặt chẵn.

                                     Giải

Gọi  A
[image: image268.wmf]i

 là biến cố xuất hiện mặt i chấm và A là biến cố xuất hiện mặt chẵn thì 

                     A = A
[image: image269.wmf]2

+ A
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 + A
[image: image271.wmf]6


Ta thấy phép thử có không gian mẫu là 6 biến cố đồng khả năng  xảy ra trong đó có 3 biến cố thuận lợi cho A.

                  P(A) = 
[image: image272.wmf]2
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Bài 2: Trong hộp có 6 bi trắng, 4 bi đen. Tìm xác suất để lấy từ hộp ra được
a) 2 viên bi đen.

b) 3 viên bi trắng

                          Giải

       Gọi A là biến cố lấy từ hộp ra được 2 viên  bi đen và B là biến cố lấy từ hộp ra 3 viên bi trắng.

        Ta có:  a) P(A) = 
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                     b) P(B) = 
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Bài  3: Rút ngẫu nhiên từ một bộ bài tú lơ khơ 52 lá ra 5 lá. Tìm xác suất sao cho trong 5 lá rút ra có
a) 2 lá đỏ và 3 lá đen.

b) 2 con rô, 1 con cơ, 2 con chuồn.

                        Giải

     Gọi A là biến cố rút ra được 2 lá đỏ và 3 lá đen.

         B là biến cố rút ra được 2 con rô, 1 con cơ, 2 con chuồn.

      Số biến có thể xảy ra khi rút 5 lá bài là C
[image: image275.wmf]5
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a) Số biến cố thuận lợi cho A là C
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                      P(A) = 
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b) Số biên cố thuận lợi cho B là 
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C. BÀI TẬP
Bài 1: Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
a)  Có thể lập ra bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?
b) Chọn một số tự nhiên đó.Tính xác suất số tự nhiên đó là số chẳn?
Bài 2: Một nhóm học sinh gồm  6 nam và 4 nữ.  Chọn ngẩu nhiên 4 học . Tính xác suất để:

a) Cả 4 học sinh được chọn đều là nam
b)  4 học sinh được chọn là 2 nam và 2 nữ 
Bài 3: Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Tìm xác suất để:

a) Tổng số xuất hiện trên hai con là 7.

b) Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 8.

c) Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2.

Bài 4: Trong hộp có 6 bi đen và 4 bi trắng. Rút ngẫu nhiên từ hộp ra 2 bi. Tính xác suất để được:

a) 2 bi đen.

b) Ít nhất một bi đen.

Bài 5: Một học sinh đi thi chỉ thuộc 25 câu trong số 30 câu hỏi. Mỗi học sinh đi thi phải rút ra 3 câu. Tính xác suất :

a) Học sinh đó trả lời được ba  câu.

b) Học sinh đó trả lời ít nhất một câu
ÔN TẬP CHƯƠNG II
    Bài 1: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5

 a) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên  lẽ gổm 3 chữ số khác nhau 

 b) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gổm 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên

              đó chia hết cho 5

Bài 2: Hãy tìm

a) Số hạng thứ 6 trong khai triển: (3 – x)10
b) Tìm hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển:
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Bài 3: Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ

a) Mô tả không gian mẫu

b) Xác định các biến cố sau:

A: “ Tổng các số trên hai thẻ là số chẳn’’

B: “ Tích các số trên hai thẻ là chẳn’’

Bài 4: Một học sinh đi thi chỉ thuộc 25 câu trong số 30 câu hỏi. Mỗi học sinh đi thi phải rút ra 4 câu. Tính xác suất :

a)  Học sinh đó trả lời được 4 câu.

b) Học sinh đó trả lời ít nhất một câu.

Phần đại số của chị đã xong!
Em làm tiếp phần hình học nhé, nhớ làm theo các mục như trong đề cương chi tiết (ví dụ: trong đề cương chi tiết ghi 1,2,… là 1, 2… chứ giáo trình cũ của mình là I, II..
TOÁN 3B. HÌNH HỌC
     
          CHƯƠNG I
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1.  PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐƯỜNG THẲNG

A.  LÍ THUYẾT :

     I. Phương trình tham số của đường thẳng

1.
Vectơ chỉ phương của đường thẳng :
a/Định nghĩa :

· Vectơ 
[image: image281.wmf]u0
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 được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng ( nếu giá của 
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b/Nhận xét :

· Nếu 
[image: image283.wmf]u
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 là 1 vectơ chỉ phương của ( thì k.
[image: image284.wmf]u
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 (k ( 0) cũng là 1 vectơ chỉ phương của (.

2. Phương trình tham số :

Trong mpOxy đường thẳng ( đi qua điểm M(xo ; yo) và có vectơ chỉ phương 


[image: image285.wmf]u
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(a ; b) có phương trình tham số là : 
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Ví dụ : Phương trình đường thẳng ( qua M(2 ; 3) và có vectơ chỉ phương 


[image: image287.wmf]u
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Chú ý :

Phương trình (() : 
[image: image289.wmf]o
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Nếu a ( 0, b ( 0 thì ta có : 
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(*)

(*) gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng (.

II. 
Phương trình tổng quát của đường thẳng :
[image: image520.wmf]1
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1. 
Vectơ pháp tuyến của đường thẳng :
a/  Định nghĩa :

	· Vectơ 
[image: image291.wmf]n0
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 gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ( nếu góc của 
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 vuông góc với (.
	


     b/  Nhận xét :

· Nếu 
[image: image293.wmf]n
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 là VTPT của ( thì k.
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 (k ( 0) cũng là VTPT của (.

· Đường thẳng ( được xác định nếu biết : 
[image: image295.wmf]M

VTPTn

D

ÎD

ì

ï

í

ï

î

r


· 
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 = (x; y), 
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 = (y ; – x) hay 
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2.Phương trình tổng quát 

đường thẳng (() đi qua M(xo; yo) và có vectơ pháp tuyến 
[image: image300.wmf]n=(A;)

r
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 là :
 A(x – xo) + B(y – yo) = 0

( Ax + By + C= 0 
(*) 
(với C = –Axo – Byo)

(*) được gọi là phương trình tổng quát của (.

Như vậy : Trong mp Oxy, mọi đường thẳng đều có phương trình tổng quát

Ax + By + C = 0 với A2 + B2 ( 0

Chú ý : Đường thẳng (() : Ax + By + C = 0 ( VTPT : 
[image: image301.wmf]n=(A;)
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Ví dụ : Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ( biết :

a) (() đi qua M(2; 4) và có VTPT 
[image: image302.wmf]n=(-3;)
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b) (() đi qua A(3; 4) và song song đường thẳng (d) : 2x – y + 1 = 0.

Giải

a) (() đi qua M(2; 4) và có VTPT 
[image: image303.wmf]n=(-3;)
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 :

( PT : a(x – xo) + b(y – yo) = 0

( –3(x – 2) + 5(y – 4) = 0 ( –3x + 5y – 14 = 0

Vậy PT tổng quát (() : –3x + 5y – 14 = 0

b) (() đi qua A(3; 4) và song song đường thẳng (d) : 2x – y + 1 = 0

Đường thẳng (d) : 2x – y + 1 = 0 ( VTPT 
[image: image304.wmf]n=(2;)

d
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(() qua A(3; 4) và song song (d) nên nhận 
[image: image305.wmf]n=(2;)

d
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r

 làm VTPT.

( PT (() : 2(x – 3) – 1(y – 4) = 0 ( 2x – y – 2 = 0

Vậy PT tổng quát (() : 2x – y – 2 = 0
3.Các dạng đặc biệt của đường thẳng :

Trong mpOxy cho đường thẳng ( : ax + by + c = 0, a2 + b2 ( 0

· Nếu a = 0 thì (() : by + c = 0 hay y = 
[image: image306.wmf]c

b
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 song song hoặc trùng Ox.

· Nếu b = 0 thì (() : ax + c = 0 hay x = 
[image: image307.wmf]c

a

-

 song song hoặc trùng Oy.

· Nếu c = 0 thì (() : ax + by = 0 đi qua gốc tọa độ O(0; 0)

[image: image521.wmf]2
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4.Hệ số góc của đường thẳng :

Cho đường thẳng (() : ax + by + c = 0 (với b ( 0)

( y = 
[image: image308.wmf]ac
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. Khi đó : K = 
[image: image309.wmf]a
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 được gọi là hệ số góc của (.

Ví dụ : Cho đường thẳng (() : 2x + 3y – 4 = 0. Tìm hệ số góc của (()

Giải

(() : 2x + 3y – 4 = 0 ( y = 
[image: image310.wmf]2
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Vậy hệ số góc (() là : K = 
[image: image311.wmf]2
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III. Vị trí tương đối của hai đường thẳng :
Trong mpOxy cho hai đường thẳng :

(1 : a1x + b1y + c1 = 0 và (2 : a2x + b2y + c2 = 0

Tọa độ giao điểm của (1 và (2 là nghiệm của hệ : 
[image: image312.wmf]111
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(I)

1) (I) có 1 nghiệm (xo ; yo) ( (1 cắt (2 tại M(xo; yo)

2) (I) vô nghiệm ( (1 // (2
3) (I) vô số nghiệm ( (1 ( (2
Chú ý : Nếu a2, b2, c2 đều khác 0, ta có :

(1 cắt (2 
( 

[image: image313.wmf]11
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Ví dụ : Cho (1 : 2x + y – 4 = 0; (2 : x – y – 1 = 0; (3 : 2x – 2y + 2 = 0. Xét vị trí tương đối của d : x – y + 1 = 0 với (1 ; (2 ; (3.

Giải

· Xét d : x – y + 1 = 0 và (1 : 2x + y – 4 = 0. Ta có : 
[image: image316.wmf]11
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 ( d cắt (1
· Xét d : x – y + 1 = 0 và (2 : x – y – 1 = 0. Ta có : 
[image: image317.wmf]111
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 ( d // (2
· Xét d : x – y + 1 = 0 và (3 : 2x – 2y + 2 = 0. Ta có : 
[image: image318.wmf]111
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III.
Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng :
1. Khoảng cách :

[image: image522.wmf]u
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Trong mpOxy cho điểm M(xM; yM) và đường thẳng (() : Ax + By = C = 0. Khoảng   cách từ M đến ( là :


[image: image319.wmf]MM

22

axbyc

d(M,)

AB

++

D=

+


IV. Góc giữa 2 đường thẳng :
Định nghĩa :

· Cho 2 đường thẳng : (1 : a1x + b1y + c1 = 0 có VTPT 
[image: image320.wmf]1

n
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 = (a1, b1)

(2 : a2x + b2y + c2 = 0 có VTPT 
[image: image321.wmf]2
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 = (a2, b2)

[image: image523.wmf]}


Gọi ( là góc giữa (1 và (2 thì ( được tính :
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. Vậy : 
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· Chú ý : ( bằng hoặc bù với 2 vectơ chỉ phương 
[image: image324.wmf]12
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 của (1 và (2 

Do đó : ( có thể tính theo công thức : 
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A. BÀI TẬP ÁP DỤNG :

Bài 1 : Tính khoảng cách từ điểm M(3 ; 4) đến đường thẳng ( : 
[image: image326.wmf]x32t
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Giải

( : 
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( x – 3 = 2y + 2
( 
x – 2y – 5 = 0

Khoảng cách từ M(3 ; 4) đến ( là :


[image: image329.wmf]32.45
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Bài 2 : Cho (ABC có phương trình các cạnh :

AB : x + y – 3 = 0
AC : x + 10y + 15 = 0
BC : 4x – 5y + 15 = 0

a) Tìm tọa độ các đỉnh của (ABC.

b) Viết phương trình tổng quát các đường cao (.

Giải

a) Tọa độ đỉnh A = AB ( AC nên là nghiệm hệ :

( 
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(
 A(5; –2)

Tọa độ đỉnh B = AB ( BC là nghiệm của hệ :

( 
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(
 B(0; 3)

Tọa độ đỉnh C = AC ( BC là nghiệm của hệ :

( 
[image: image334.wmf]x10y150

4x5y150

++=

ì

í

-+=

î


( 

[image: image335.wmf]x1

y5

=-

ì

í

=-

î

 
(
 C(–1; –5)

Vậy các đỉnh của (ABC là : A(5; –2),  B(0; 3), C(–1; –5)

b) Đường cao AH qua A(5; –2) và nhận 
[image: image336.wmf]BC

uuur

 = (–5; –4) là VTPT

( PT (AH) : – 5(x – 5) – 4(y + 2) = 0 ( –5x – 4y + 17 = 0

Đường cao BK và CE tương tự.

B. BÀI TẬP :

Bài 1 : Viết PT tham số của đường thẳng (d) biết :

a) (d) qua A(3 ; 4) và có VTCP : 
[image: image337.wmf]u

r

 = (7 ; 3).

b) (d) qua B(–2 ; 1) và có VTPT 
[image: image338.wmf]n

r

 = (3; –2)

c) (d) đi qua M(4 ; –1), N(0 ; 3).

d) (d) có hệ số góc k = 2.

Bài 2 : Viết phương trình tổng quát của đường thẳng (() biết :

a) (() qua M(3 ; 1) và có VTPT 
[image: image339.wmf]n

r

 = (–3; 4)

b) (() qua A(4; –5) và song song (d) : 2x – 5y + 1 = 0

c) (() qua A(–2 ; 1) và vuông góc với MN biết M(3 ; 0) và N(2 ; –1)

d) (() là đường trung trực của đoạn AB với A(3 ; –2), B(1 ; 0)

Bài  3: Cho (ABC có A(1 ; 2), B(3 ; 1), C(5 ; 4). Viết phương trình tổng quát các đường cao của (ABC.

Bài  4 : Viết phương trình tổng quát của :

a) Đường thẳng Ox

c) Đường thẳng qua M(3; 4) và song song Ox

b) Đường thẳng Oy

d) Đường thẳng qua N(– 2; 4) và song song Oy.

Bài 5 : Cho A(3; 4) và B(5; 2)

a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng vuông góc với AB tại A.

b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.

Bài  6 : Xét vị trí tương đối của 2 đường thằng sau :

a) (1 : 2x – 5y + 3 = 0 và (2 : 5x + 2y – 3 = 0 

b) (1 : x – 3y + 4 = 0 và (2 : 0,5x – 1,5y + 4 = 0 

c) (1 : 10x + 2y – 3 = 0 và (2 : 5x + y – 1,5 = 0 

Bài  7 : Cho (ABC có đường cao AH : 2x + y – 4 = 0, đường cao BH : x – y – 2 = 0 và AB : 7x – y + 4 = 0. Viết phương trình tổng quát các cạnh AC, BC.

Bài  8 : Cho (ABC có 2 đường cao : BH : 2x + y – 4 = 0 và CH : 7x – y + 4 = 0 và điểm

 A(–3; 2). Tìm phương trình các cạnh AB, AC, BC.

Bài9 : Cho (ABC có A(1 ; 2), B(4 ; –3), C(0 ; –2). Viết PT tham số, tổng quát của :
a) Các cạnh AB, AC, BC.

b) Các đường cao AH, BK, CE.

c) Các đường trung tuyến AM, BN, CF.

Bài 10 : Viết PT đường thẳng (() biết :

a) (() song song với (d) : 
[image: image340.wmf]x12t
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 và qua M(3; –5)

b) (() qua O(0; 0) và vuông góc (d) : 
[image: image341.wmf]x1
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c) (() qua N(1; 1) và song song trục Ox.

d) (() qua A(–2; 1) và vuông góc Oy.

e) (() qua B(–2; –3) và song song (d) : 
[image: image342.wmf]xy
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Bài 11 : Cho d1 : 2mx + (m – 3)y + 4m – 1 = 0 và d2 : (m – 1)x + (m + 2)y + m – 2 = 0

a) Định m để d1 ( d2.

b) Định m để 
[image: image343.wmf]·
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Bài 12 : Cho (ABC có 3 cạnh AB : x + 
[image: image344.wmf]3

y + 1 = 0; AC : 
[image: image345.wmf]3

x + y + 11 = 0 

và BC : x – y – 10 = 0. CMR : (ABC cân.

Bài 13 : Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng : 

(1 : 5x + 3y – 3 = 0 và (2 : 5x + 3y + 7 = 0

Bài 14 : Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2 ; 5) và cách đều 2 điểm :

A(–1; 2), B(5 ; 4)

Bài 15: Tính góc giữa hai đường thẳng :

a) d1 : x – 3y + 9 = 0 và d2 : 2x – y – 2 = 0

b) d1 : 
[image: image346.wmf]x2t
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c) d1 : 7x – y + 5 = 0 và d2 : 4x + 3y – 8 = 0
d) d1 : 2x + 5y – 7 = 0 và d2 : 3x – 7y + 8 = 0

e) d1 : (m + 1)x + (m – 1)y – 7 = 0 và d2 : x + my + 1 = 0

Bài 2 : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

1. [image: image524.emf] 

b  

Phương trình đường tròn :

	· Phương trình đường tròn tâm I(a ; b), 


bán kính R là : (x – a)2 + (y – b)2 = R2
· Ngược lại phương trình : 


x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 với a2 + b2 – c > 0 
là phương trình của đường tròn tâm I(a ; b) 
và bán kính : R = 
[image: image348.wmf]22
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2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn :

	· Phương trình tiếp tuyến tại M(xo; yo) của đường tròn tâm I(a; b) là : 

(x – a)(x – xo) + yo – b)(y – yo) = 0
	[image: image525.wmf]b




Ví dụ : Viết PTTT của đường tròn (C) : 

(x – 2)2 + (y + 3) = 1 tại M(3; –3)

Giải

PTTT của đường tròn (C) tâm I(2; –3) tại M(3 ; –3) là :

(3 – 2)(x – 3) + (–3 + 3)(y + 3) = 0 ( x – 3 = 0

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG :

1. Nhận dạng phương trình đường tròn :

Cách 1 : 

· Đưa phương trình về dạng : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0
(1)

· a2 + b2 – c > 0 thì (1) là đường tròn có tâm I(a ; b), bán kính R = 
[image: image349.wmf]22
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Cách 2 :

· Đưa phương trình về dạng : (x – a)2 + (y – b)2 = m
(2)

· Nếu m > 0 thì (2) là đường tròn có tâm I(a; b), bán kính R = 
[image: image350.wmf]m

.

Bài 1 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của đường tròn. Tìm tâm và bán kính nếu có :

a) x2 + y2 – 4x + 2y + 7 = 0


c) 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0

b) x2 + y2 + 2x – 6y – 15 = 0

Giải

a) x2 + y2 – 4x + 2y + 7 = 0

(1)

Ta có : 
a = 2, b = –1, c = 7

a2 + b2 – c = 4 + 1 – 7 = –2 < 0

Vậy (1) không phải là phương trình của đường tròn.

b) x2 + y2 + 2x – 6y – 15 = 0

(2)

Ta có : a = –1, b = 3, c = –15

a2 + b2 – c = 1 + 9 + 15 = 25 > 0

Vậy (2) là phương trình của đường tròn tâm I(–1 ; 3), 

bán kính R = 
[image: image351.wmf]22
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c) 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0

(3)

Ta có : a = 1, b = –1, c = –1

a2 + b2 – c = 1 + 4 + 1 = 6 > 0

Vậy (3) là phương trình của đường tròn tâm I(1 ; –2), bán kính R = 
[image: image352.wmf]6


Bài 2 : Cho phương trình : x2 + y2 – 2mx + 4my + 6m – 1 = 0 (1). 

Tìm m để (1) là phương trình của đường tròn.

Giải

Phương trình : x2 + y2 – 2mx + 4my + 6m – 1 = 0 
(1)

a = m. b = –2m, c = 6m – 1

(1) là phương trình của đường tròn ( a2 + b2 – c  > 0

( m2 + 4m2 – 6m + 1 > 0 ( 5m2 – 6m + 1 > 0 ( 
[image: image353.wmf]1
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Vậy m < 
[image: image354.wmf]1
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 ( m > 1 thì (1) là đường tròn.

2. Lập phương trình đường tròn :

Cách 1 :

· Tìm tâm I(a; b) của đường tròn (C).

· Tìm bán kính R của (C).

· Viết phương trình (C) : (x – a)2 + (y – b)2 = R2
Cách 2 :

· Gọi phương trình của đường tròn (C) : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0
(*)

· Từ điều kiện đề bài đưa về hệ phương trình với ẩn a, b, c.

· Giải hệ tìm a, b, c rồi thế vào (*).

Bài 3 : Viết phương trình đường tròn (C) biết :

a) Tâm I(3; 1) và qua A(4; 2)

b) Qua 3 điểm A(1; 2), B(5; 2), C(1; –3)

Giải

a) Đường tròn (C) tâm I(3; 1) và qua A(4; 2) nên có bán kính :

R = IA = 
[image: image355.wmf]112
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( Phương trình đường tròn (C) : (x – 3)2 + (y – 1)2 = 2

b) (C) qua A, B, C. Gọi (C) : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

Vì (C) qua A((1; 2), B(5; 2), C(1; –3)
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Vậy (C) : x2 + y2 – 6x + y – 1 = 0

C. BÀI TẬP :

Câu 1 : Xác định tâm và tính bán kính của các đường tròn sau (nếu có) :

a) x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0

c) 2x2 + 2y2 – 8x + y – 24 = 0

b) x2 + y2 – x + y + 10 = 0

d) 
[image: image359.wmf]22
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Câu 2 : Viết phương trình đường tròn (C) biết :

a) (C) qua A(3; 1) và có tâm I(1; –3).

b) Tâm I(2; –1) và tiếp xúc (() : 3x + 4y – 4 = 0

c) Qua A(1 ; 4), B(0 ; 1) và có tâm nằm trên đường thẳng d : 2x – y – 2 = 0

Câu 3 : Cho (C) : x2 + y2 – 2(m + 1)x + 2my + 3m2 – 2 = 0

a) Tìm m để (C) là đường tròn.

b) Tìm quỹ tích tâm của đường tròn (C).

Câu 4 : Cho (Cm) : x2 + y2 – mx – 4y – m + 2 = 0

a) CMR : (Cm) luôn là đường tròn.

b) Tìm m để (Cm) có bán kính R = 
[image: image360.wmf]130
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Câu 5 : Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết :

a) (C) : x2 + y2 + 4x – 6y + 3 = 0 và song song đường thẳng (d) : 3x – y + 1 = 0

b) (C) : x2 + y2 – 6x + 2y = 0 và tiếp tuyến vuông góc (d) : 3x – y + 6 = 0

c) (C) : x2 + y2 – 4x – 2y = 0 và tiếp tuyến đi qua A(3 ; –2).

Bài 3. ĐƯỜNG ELIP

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT :

1. [image: image526.wmf]D

Định nghĩa đường elip :

Cho 2 điểm F1; F2 cố định với F1F2 = 2c (c > 0)

Elíp là tập hợp các điểm M trong mp sao cho : 

F1M + F2M = 2a (a là số cho trước lớn hơn c).

· F1F2 gọi là các tiêu điểm.

· [image: image527.wmf]a

F1F2 = 2c gọi là tiêu cự.

2. Phương trình chính tắc của elip :

Phương trình chính tắc của elip :

	
[image: image361.wmf]22
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 với b2 = a2 – c2
	


3. Các yếu tố của elip : 

(E) : 
[image: image362.wmf]22
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 với b2 = a2 – c2
· Tiêu điểm : F1(–c, 0); F2(c, 0)
(   Tiêu cự : F1F2 = 2c

· Tọa độ đỉnh : A1(–a, 0); A2(a, 0); B1(0, –b); B2(0, b)

· Độ dài trục lớn : A1A2 = 2a
 
(   Độ dài trục nhỏ : B1B2 = 2b 

· Tâm sai : e = 
[image: image363.wmf]c
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4. Bán kính quan tiêu :
MF1 = a + 
[image: image364.wmf]c

a

xM
;
MF2 = a – 
[image: image365.wmf]c

a

xM
B. BÀI TẬP ÁP DỤNG :

I. 
Xác định các yếu tố của elíp :
	Phương pháp : Từ phương trình chính tắc của elíp (E) : 
[image: image366.wmf]22
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xác định a, b, c. Từ đó suy ra các yếu tố của elíp.


Bài 1 : Cho elíp (E) : 
[image: image367.wmf]22

xy

+=1

259


Xác định tiêu điểm, đỉnh, độ dài các trục và tâm sai của elíp.

Giải

(E) : 
[image: image368.wmf]22
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. Ta có : 
[image: image369.wmf]2
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· Tiêu điểm : F1(–4; 0), F2(4; 0)

· Đỉnh A1(–5; 0), A2(5; 0), B1(0; –3), B2(0; 3)

· Độ dài trục lớn : 2a = 10, độ dài trục bé : 2b = 6.

· Tâm sai : e = 
[image: image371.wmf]c4
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II. 
Lập phương trình chính tắc của elip :
	    Phương pháp : 
+ Tìm mối quan hệ của đề bài xác định a, b. Với a > b > 0.




+ Viết phương trình chính tắc của elíp (E) : 
[image: image372.wmf]22
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Bài 2 : Viết phương trình chính tắc của elíp biết :

a) Độ dài trục lớn bằng 10, và tiêu cự bằng 6.

b) Một tiêu điểm F1(
[image: image373.wmf]3
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; 0) và qua M(1; 
[image: image374.wmf]3
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Giải

a) Ta có : 
2a = 10 ( a = 5

2c = 6 ( c = 3

Mà 

b2 = a2 – c2 = 25 – 9 = 16

Vậy phương trình chính tắc của elíp (E) : 
[image: image375.wmf]22
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b) Phương trình chính tắc của elíp (E) : 
[image: image376.wmf]22
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Vì (E) qua M(1; 
[image: image377.wmf]3
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(1)

Tiêu điểm của (E) : F1(
[image: image379.wmf]3

-

; 0) ( c = 
[image: image380.wmf]3


Mà a2 = c2 + b2 = 3 + b2



(2)

Thế (2) vào (1) ta được : 
[image: image381.wmf]22
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 ( 4b4 + 5b2 – 9 = 0 ( b2 = 1

b2 = 1 ( a2 = 4

Vậy phương trình chính tắc của elíp (E) : 
[image: image382.wmf]22
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C. BÀI TẬP :

Câu 1 : Xác định độ dài trục lớn, nhỏ, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elíp sau :

a) (E) : 
[image: image383.wmf]22
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43




c) (E) : 9x2 + 25y2 = 225

b) (E) : x2 + 4y2 = 16


d) (E) : x2 + 4y2 = 1

a) Câu 2 : Viết phương trình chính tắc của elíp (E) biết :

b) Độ dài trục lớn bằng 26, tâm sai e = 
[image: image384.wmf]5
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c) Tiêu điểm F1(–6; 0), tâm sai e = 
[image: image385.wmf]2

3


d) Qua M(–2; 
[image: image386.wmf]5

3

) và có 1 tiêu điểm F2(2; 0)

e) Qua A(–3; 2) và B(4; 
[image: image387.wmf]3
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Câu 3 : Xác định elíp (E) biết :

a) Đỉnh trên trục nhỏ nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông và tiêu cự bằng 10.

b) Mỗi tiêu điểm nhìn 2 đỉnh trên trục nhỏ góc 60o và F2(4; 0)

c) Trục nhỏ bằng tiêu cự và diện tích hình chữ nhật cơ sở là 400

Câu 4 : Cho (C1) : x2 + y2 – 6x – 72 = 0, (C2) : x2 + y2 + 6x = 0

a) CMR : 2 đường tròn (C1) và (C2) tiếp xúc nhau.

b) Một đường tròn thay đổi tâm M luôn tiếp xúc với (C1) và (C2). CMR tập hợp điểm M là 1 elíp.

Câu 5 : Cho (E) : 9x2 + 16y2 = 144. 

Tính tích khoảng cách từ 2 tiêu điểm đến ( : x + y + 5 = 0.

Câu 6 : Cho elíp (E) : x2 + 4y2 = 20 và điểm A(0 ; 5).

a) Xác định tiêu cự, tâm sai của elíp.

b) (D) là đường thẳng qua A và có hệ số góc k. Giả sử (D) cắt (E) tại M, N. Gọi I là trung điểm MN. CMR tập hợp I là elíp. Tìm phương trình elíp đó.

 ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1 : Cho (ABC có AB : x + y – 4 = 0; AC : x – 3y – 8 = 0 và BC : 3x – y = 0

a) Tìm tọa độ các đỉnh của (ABC.

b) Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc BC.

Bài 2 : Cho (ABC có A(3; 5), B(2 ; 3), C(6 ; 2)

a) Viết phương trình các cạnh AB, AC, BC.

b) Viết phương trình đường cao AH, BK, CE.

c) Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm A, B, C.

Bài 3 : Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 4x + 6y + 3 = 0

a) Xác định tâm và tính bán kính đường tròn (C).

b) Viết PTTT của (C) biết tiếp tuyến song song với (d) : 3x – y + 1 = 0.

Bài 4 : Viết phương trình đường tròn (C) biết :

a) Đi qua A(1 ; 2), B(3 ; 4) và tiếp xúc đường thẳng ( : 3x + y – 3 = 0.

b) Đi qua A(–5 ; 8), B(–4 ; 1) và tiếp xúc Oy.

c) Tâm I(–4 ; –5) tiếp xúc Oy.

d) Qua A(1; 3), B(5; 1) có tâm nằm trên Ox.

Bài 5 : Viết phương trình chính tắc của elip biết :

a) Độ dài của trục lớn bằng 8, tiêu cự bằng 6.

b) Tiêu điểm F1(– 3 ; 0) và độ dài trục lớn bằng 10.

c) Độ dài 2 trục lớn bằng 26 và tâm sai e = 
[image: image388.wmf]12
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d) Qua M(1 ; 0) và N(
[image: image389.wmf]3
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CHƯƠNG II
PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

Bài 4&5: PHÉP BIẾN HÌNH- PHÉP TỊNH TIẾN

            A.LÍ THUYẾT 

           I. Phép biến hình:
  Phép biến hình F trong mặt phẳng là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt, xác định được duy nhất một điểm M’ thuộc mặc phẳng ấy .

Điểm M’ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình F

Ví dụ : Phép chiếu vuông góc 

ký hiệu : Nếu phép biến hình F biến điểm M thành M’ ta viết F(M) = M’

II. Phép tịnh tiến 

1. [image: image528.png]


[image: image529.png]


Định nghĩa: Phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image390.wmf]u
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  là phép biến hình biến M thành M’ sao cho 
[image: image391.wmf]MM'u
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[image: image530.png]




         ký hiệu : Phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image392.wmf]u
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được ký hiệu 
[image: image393.wmf]u
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     2.Tính chất :

•Phép tịnh tiến biến hai điểm M và N thành hai điểm M và N’ thì MN = M’N’

• Phép tịnh tiến biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của chúng 

• Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia,đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó , góc thành góc  bằng nó 

       3.Biểu thức tọa độ :

Cho 
[image: image394.wmf](
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 và phép tịnh tiến  
[image: image395.wmf]u
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 biến 
[image: image396.wmf](
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Mx,y

 thành 
[image: image397.wmf]M'(x',y')
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Ví dụ1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,  cho các điểm  A(2;1). Tìm ành của A qua phép tịnh tiến véc tơ 
[image: image399.wmf]v
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= (1;3)

Giải
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Ví dụ 2:Cho đường tròn ( C ) Tâm I (1,-2) bán kinh R = 5 

a) Viết phương trình đường tròn  ( C )

b) Viết phương trình đường tròn ( C’) là ảnh của (C) Phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image401.wmf](3;2)
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Giải

a)  đường tròn ( C ) Tâm I (1,-2) bán kinh R = 5

    Phương trình đường tròn : (x – 1)2  + (y + 2)2 = 25   (0.5đ)

b)  
[image: image402.wmf]/
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Phương trình đường tròn (C’):     (x – 4)2  + y2 = 25 
C. BÀI TẬP
Bài 1:Trong mặt phẳng toạ độ Oxy tìm ảnh  các  điểm A(2;1) ;  B(2;1) ; C ( 1;3) ; D ( 3;4)    

 qua  phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image403.wmf]v
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= (1;3) 

 Bài 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo véc tơ 
[image: image404.wmf]v

r

 biến điểm A(1;3) thành   B(-3;2) . Tìm 
[image: image405.wmf]v
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Bài 3:Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh của tâm đường tròn (x-2)2 + (y-1)2 =16  qua phép tịnh tiến theo véc tơ  
[image: image406.wmf]v

r

= (1;3) 

Bài : .Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh của tâm đường tròn (x-5)2 + (y+1)2 = 9  qua phép tịnh tiến theo véc tơ  
[image: image407.wmf]AB
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 với A(2;1) , B(0;-2) 

Bài 5: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh của Trọng tâm tam giác ABC với A( 2;1);     B(-3; 2) ; C(5; 2) qua phép tịnh tiến theo 
[image: image408.wmf]BC
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Bài 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh  trung điểm của các cạnh  tam giác ABC với A(2;1) ;  B(2;1) ; C ( 1;3) qua phép tịnh tiến theo 
[image: image409.wmf]v

r

= (2;1)

Bài 7:Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình  x+ y + 4 = 0,  Tìm phương trình đường thẳng (D)  là ảnh của d qua phép  tịnh tiến
[image: image410.wmf]v
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Bài 8:.Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình  
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 Tìm phương trình đường thẳng (D)  là ảnh của d qua phép  tịnh tiến
[image: image412.wmf]v

r

= (3;2)

Bài 9: Trong mặt phẳng oxy cho các điểm A(0;2) , B(-3;5) đường thẳng d: 3x – 2y + 1 = 0

 Và đường tròn (C ): (x-1)2 + (y +2)2 = 16

a) Tìm ảnh của A, B  và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image413.wmf](2;1)
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b) Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vec tơ 
[image: image414.wmf]AB
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Bài 6.  PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC
A.LÍ THUYẾT 

I.. Định nghĩa: Cho đường thẳng d. Phép biến hình F biến mỗi điểm

 M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M’
 sao cho d là trung trực của đoạn thẳng  MM’. 
Phép biến hình đó được gọi là phép đối xứng 
qua đường thẳng d Ký hiệu Đđ
II.Biểu thức tọa độ

Nếu phép đối xứng  qua trục Ox biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  thì 
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Nếu phép đối xứng  qua trục Oy biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  thì 
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Ví dụ: Tìm tọa độ ảnh của các điểm  A(1,2); B(-2,3)
a) Qua trục Ox

b) Qua trục Oy

Giải :

 ĐOx(A)  = A’

Biểu thức tọa độ : 
[image: image417.wmf]x'xx'1
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 ĐOx(B)  = B’

Biểu thức tọa độ : 
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 ĐOy(A)  = A’’

Biểu thức tọa độ : 
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 ĐOy(B)  = B’’

Biểu thức tọa độ : 
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III.Tính chất :

• Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm  bất kì

• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó
IV. Trục đối xứng của một hình 
Đường thẳng d được họi là trục đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua d biến H thành chính  nó. khi đó ta nói H là hình có trục đối xứng 

ví dụ: Hình tròn có trục đối xứng là đường kính 
B.BÀI TẬP

Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) ; B(3;2) ; B(2;-3) ; C ( 3;-2) ; D( -2; 3) Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng trục Ox

Bài 2:.Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) .B(-3;2) ; C(2;-3)  D ( 3;-2)   E( -2; 3) Tìm Ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng trục Oy là

Bài 3:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình 2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của  d  qua phép đối xứng trục Oy

Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho  các đường thẳng 

D1: 2x + 3y -1 = 0 ; D2: 4x – 2y + 3 = 0    D3: y = 5x -3

Tìm phương trình ảnh của các đường thẳng trên qua phép đối xứng  trục ox và trục oy

Bài 5 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh của tâm đường tròn (x-2)2 + (y-1)2 =16  qua phép đối xứng  trục Ox và trục Oy

Bài 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh của  đường tròn (x +2)2 + (y-2)2 =10  qua phép đối xứng  trục Ox và trục Oy

Bài 7. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

A.LÍ THUYẾT 

I.. Định nghĩa: Cho điểm I. Phép biến hình biến  điểm I  thành chính nó, biến mỗi điểm M khác I  thành M’ sao cho I là trung  điểm  của đoạn thẳng  MM’. Phép biến hình đó được gọi là phép đối xứng  tâm I Ký hiệu ĐI 

II.Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ
Nếu phép đối xứng tâm O biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  thì 
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Ví dụ: Tìm tọa độ ảnh của các điểm  A(1,2); B(-2,3) qua phép đối xứng tâm O
Giải :

 ĐO(A)  = A’

Biểu thức tọa độ : 
[image: image422.wmf]x'xx'1

A'(1,2)

y'yy'2

=-=-

ìì

ÞÞ--

íí

=-=-

îî


 ĐO(B)  = B’

Biểu thức tọa độ : 
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III.Tính chất :

• Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì

• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó

IV. Tâm đối xứng của một hình 

Điểm I được gọi  là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua I  biến H thành chính  nó. khi đó ta nói H là hình có  tâm đối xứng 

ví dụ: Hình tròn có tâm đối xứng là tâm hình tròn  

B.BÀI TẬP

Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) ; B(3;2) ; B(2;-3) ; C ( 3;-2) ; D( -2; 3) a)Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng tâm O
a)Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng tâm I(1,0)

Bài 2:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình 2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của  d  qua phép đối xứng tâm O
Bài 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho  các đường thẳng 

D1: 2x + 3y -1 = 0 ; D2: 4x – 2y + 3 = 0    D3: y = 5x -3

Tìm phương trình ảnh của các đường thẳng trên qua phép đối xứng  I(1,1)
Bài 4 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,Tìm  ảnh của tâm đường tròn (x-2)2 + (y-1)2 =16  qua phép đối xứng tâm O
Bài 8.  PHÉP QUAY
A.LÍ THUYẾT 

I.. Định nghĩa: Cho điểm Ovà góc lượng giác 
[image: image424.wmf]a

 Phép biến hình biến  điểm O  thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O  thành M’ sao cho OM = OM’ và góc lượng giác (OM,OM’) bằng 
[image: image425.wmf]a

.  Phép biến hình đó được gọi là phép  quay tâm O góc
[image: image426.wmf]a

 ký hiệu 
[image: image427.wmf](
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Điểm O gọi là tâm quay, còn góc 
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 gọi là góc quay.

II.Tính chất :

• Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì

• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó

B.BÀI TẬP

Bài 1: Cho hình vuông ABCD  tâm O

a)Tìm ảnh của điểm Cqua phép quay tâm A góc 900
b) Tìm ảnh của đương BCqua phép quay tâm O góc 900
Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình x + y-2 = 0
Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc 900
Bài 9.  KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

A.LÍ THUYẾT 

I.Định nghĩa: phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì  
 F là phép dời hình 
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II.Tính chất : Phép dời hình 
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn  thứ tự h giữa các  điểm 

•Biến  đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó

III.Khái niệm hai hình  bằng  nhau

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép biến hình biến hình này thành hình kia

B.BÀI TẬP

Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) ; B(3;2) 

a) Tìm  ảnh của các điểm trên qua hai phép biến hình liên tiếp đó là  phép đối xứng tâm O và phép đối xứng trục Ox.
b) Hỏi phép biến hình trên có phải là phép dời hình không?
Bài 2:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình 2x - y + 1 = 0.  
a)Tìm phương trình d’’ là ảnh của  d  qua 2 phép biến hình liên tiếp đó là phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo 
[image: image430.wmf]v
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b) Hỏi phép biến hình trên có phải là phép dời hình không?

Bài 10. PHÉP VỊ TỰ

A.LÍ THUYẾT 

I.Định nghĩa: Cho điểm O và tỉ số k
[image: image431.wmf]0
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. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao cho 
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II.Tính chất :

•Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M,N tùy ý theo thứ tự  thành hai điểm M’,N’    

  thì 
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  và M’N’ = 
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•Phép vị tự biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và  không làm thay đổi thự tự của chúng 
•Biến  đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
Biến tam giác thành tam giác  đồng dạng với nó 

•Biến đường tròn  bán kính R thành đường tròn có bán kính 
[image: image435.wmf]k.R

 

B.BÀI TẬP

Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) ; B(3;2) ; B(2;-3) ; C ( 3;-2) ; D( -2; 3) a)Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép vị tự tâm O tỉ số k =2

a)Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép  vị tự tâm I(1,0) tỉ số k = -1

Bài 2:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình 2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của  d  qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3

Bài 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho  các đường thẳng 

D1: 2x + 3y -1 = 0 ; D2: 4x – 2y + 3 = 0    D3: y = 5x -3

Tìm phương trình ảnh của các đường thẳng trên qua phép vị tự tâm I(0,1) tỉ số k = 1

Bài 4 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (x-2)2 + (y-1)2 =16 . 

a) Tìm ảnh của tâm đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2

b) Tìm ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 

Bài 11.  PHÉP ĐỒNG DẠNG 

A.LÍ THUYẾT 

I.Định nghĩa: Phép đồng dạng  tỉ số k  
[image: image436.wmf](
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 là phép biến hình biến hai điểm  bất kỳ M, N thành hai điểm M’, N’   sao cho MN = kM’N’
Nhận xét : •  Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1

                  •  Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số 
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II.Tính chất : Phép đồng dạng tỉ số k 
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và  không làm thay đổi thự tự của chúng 

• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 

• Biến tam giác thành tam giác  đồng dạng với nó 

• Biến đường tròn  bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R

III.Hình đồng dạng

Định nghĩa: Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia 

B.BÀI TẬP

Bài 1: Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B tỉ số k = 
[image: image438.wmf]1
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 và phép đối xứng qua đường trung trực của BC
Bài 2:  Cho hình chữ nhật ABCD.AC và BD cắt nhau tại I.   Gọi H, K, L, J lần lượt là trung điểm  của AD , BC, KC, IC.Chứng minh hai hình thang JKLI và IHDC đồng dạng với nhau

Bài 3: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy  cho I(1;1)  và đường tròn tâm I bán kính R = 2 . Viết phương trình  ảnh của đường tròn trên qua  phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O, góc 450 và phép vị tự tâm O tỉ số k = 2
CHƯƠNG III

ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN . QUAN HỆ SONG SONG

Bài 12. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 
A. LÍ THUYẾT 
I. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU:

1. Các khái niệm :Trong không gian các yếu tố cơ bản gồm: Điểm – Đường thẳng – Mặt phẳng 
Ký hiệu của điểm thường là chữ in hoa như: A; B; C..

Ký hiệu đường thẳng là các chữ thường như a; b; c; d…

Mặt phẳng: Hình dung như là mặt bảng, mặt bàn,… Mặt phẳng không có giới hạn.
Ký hiệu mặt phẳng : (P); (Q)
2. Các kí hiệu qui ước :

Điểm A thuộc đường thẳng d  hay thuộc  mặt phẳng 
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 ký hiệu:
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Điểm A không thuộc đường thẳng d hay không thuộc mặt phẳng 
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ký hiệu:
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Đường thẳng d chứa trong mặt phẳng 
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  ký hiệu : 
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Đường thẳng d không chứa trong mặt phẳng 
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 3.Hình biểu diễn  của một hình lên không gian:
♣ Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng 
♣ Hình biểu diễn của hai đường song song là hai đường song song, của hai đường cát nhau là hai đường cát nhau
♣ Quan hệ thuộc hay không thuộc giữa điễm và đường phải giữ nguyên 
♣ Dùng nét liền để vẽ những đường thấy được và nét đứt để vẽ những đường  không thấy được

Vẽ vài hình minh họa

II. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN: 
1) Có một  và chỉ một đường thẳng qua hai điểm phân biệt

2) Có một và chỉ một mặt phẳng qua 3 điểm không thẳng hàng 

3) Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mặt phẳng

4) Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc mặt phẳng 

5) Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác nữa, đường thẳng nối hai điểm chung đó gọi là đường giao tuyến .

III. CÁCH XÁC ĐỊNH MẶT PHẲNG

1) Mặt phăng được xác định khi biết nó đi qua 3 điểm không thẳng hàng

2) Mặt phẳng được xác định khi biết nó qua một điểm và chứa một đường thẳng

3) Mặt phẳng được xác định khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau hoặc songsong
IV. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN 
Hình chóp  có đáy là đa giác lồi và các mặt bên đều là tam giác có chung đỉnh (gọi đó là đỉnh của hình chóp )
Nếu đáy là tam giác, tứ giác , ngủ giác... ta gọi hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác, hình chóp ngủ giác ...
Tứ diện là hình gồm bốn tam giác ABC, ACD, ABD, BCD.Trong đó bố điểm A,B,C,D không đồng phẳng

Hình tứ diện có bốn mặt là tam giác đều gọi là tứ diện đều 

Hình tứ diện; Hình chóp; Hình hộp ; hình lăng trụ ( Vẽ hình minh họa)

V. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1 : XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN HAI MẶT PHẲNG 
Phương Pháp  :

Tìm điểm chung của hai mặt phẳng đó, đường thẳng nối hai điểm chung đó là đường giao tuyến 

 Ví dụ: Cho tứ giác ABCD với AB không song song CD. Gọi  S ((ABCD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng :
a) (SAC) vaø (SBD)

b) (SAB) vaø (SCD)

Giải:
1/ a) Tìm (SAC) ( (SBD) :


*  S ( (SAC) ( (SBD)
  (1)


*  Gọi  { O } =  AC ( BD  
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Töø (1) vaø (2) (  SO =  (SAC) ( (SBD)

   b) 
Tìm (SAB) ( (SCD) :


*  S ( (SAB) ( (SCD)
  (3)


*  Trong mp (ABCD) :  AB // CD  (  AB ( CD = {I} 



I ( AB ( (SAB)



I ( CD ( (SCD)


Töø (3) vaø (4)  (  SI =  (SAB) ( (SCD)

1.Cho 4 ñieåm A, B, C, D khoâng ñoàng phaúng. Goïi I, J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AD vaø BC.

a) Tìm giao tuyeán cuûa (ICB) vaø (KAD).

b) Goïi M, N laø 2 ñieåm laáy treân 2 ñoaïn AB vaø AC. Tìm giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng (IBC) vaø (DMN).

2.Cho 2 hình thang ABCD vaø ABEF coù chung ñaùy lôùn AB vaø khoâng ñoàng phaúng.

a) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (ACE) vaø (BFD)

b) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (BCE) vaø (ADF)

3. Cho tam giaùc ABC vaø dieåm S naèm ngoaøi mp chöùa tam giaùc ABC.Goïi M,N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB,BC .Tìm giao tuyeán cuûa hai mp :

a) (SMN) vaø (ABC)

b) (SAN) vaø (SCM)

Cho 4 ñieåm A, B, C, D khoâng ñoàng phaúng. Goïi I, J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AD vaø BC.

c) Tìm giao tuyeán cuûa (ICB) vaø (KAD).

d) Goïi M, N laø 2 ñieåm laáy treân 2 ñoaïn AB vaø AC. Tìm giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng (IBC) vaø (DMN).

4.Cho 2 hình thang ABCD vaø ABEF coù chung ñaùy lôùn AB vaø khoâng ñoàng phaúng.

c) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (ACE) vaø (BFD)

d) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (BCE) vaø (ADF)

trung ñieåm cuûa AB,BC .Tìm giao tuyeán cuûa hai mp :

c) (SMN) vaø (ABC)

d) (SAN) vaø (SCM)
 Dạng 2:   XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG  
	Phương pháp 
°TH1: Nếu trong mặt phẳng ( () có chứa một đường thẳng b 
 cắt d tại I thì I chính là giao điểm của d và (()
°TH2 :Trong  mặt phẳng  ( () không chứa đường thẳng cắt d
· Chọn mặt phẳng phụ ( () chứa d
· Tìm giao tuyến 
[image: image450.wmf]D

 của ( () và ( ()

· Trong mặt (() tìm giao điểm    
[image: image451.wmf]Id
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·   I chính là giao điểm cần tìm của d và (


Ví dụ:
Cho töù dieän  ABCD. Goïi M, N laø trung ñieåm cuûa AC vaø BC. 

Laáy ñieåm K ( BD sao cho K khoâng laø trung ñieåm cuûa BD.

a) Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng CD vaø mp (MNK).

b) Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng AD vaø mp (MNK).

Giaûi

a) Tìm CD ( (MNK) :

* Trong mp(BCD) coù  NK // CD neân NK ( CD = {I}

* NK ( mp(MNK)  vaø NK ( CD = {I}

 
(  CD ( (MNK) = {I} 

b) Tìm AD ( (MNK) :

*  Choïn mp phuï (ACD) chöùa AD.

* Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa (ACD) vaø (MNK) :


+ M ( (MNK)     (      M ( AC ( (ACD) ( M ( (ACD) ((MNK)


+ I ( NK ( (MNK)  (   I ( CD ( (ACD) (   I ( (ACD) ((MNK)

· (ACD) ((MNK) = MI

* Trong mpï (ACD) coù  MI ( AD = {F}

Vaäy  AD ( (MNK) = {F}.

Bài Tập:

1. Cho töù giaùc ABCD, ABEF khoâng ñaëc saéc vaø khoâng ñoàng phaúng.

a) Tìm giao tuyeán cuûa (ADF) vaø (BCE).

b) M laø moät ñieåm trong ñoaïn EF. Tìm giao ñieåm cuûa (ABM) vaø (CE).

2.Cho hình choùp SABCD. Vôùi ñaùy laø hình vuoâng . M,N,P,R laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CD,SC. Q  thuoäc AD  sao cho 
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Tìm giao ñieåm cuûacuûa AR vaø caùc maët phaúng: (SCD) ; (SQM) ; (SDM); (SQN); (SDN); (SQP)

3. Cho 4 ñieåm S,A,B,C. Khoâng cuøng naèm trong maët phaúng . Goïi I,H laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA vaø AB. Treân ñoaïn SC ta laáy ñieåm  K sao cho CK=  3KS.

     a) Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng BC vaø (HIK)

     b) Goïi M laø trung ñieåmcuûa ñoaïn IH . Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng KM vôùi (ABC)

Dạng 3: Chứng minh ba điểm M,N,P thẳng hàng  

	Phương pháp:

* Chứng minh ba điểm M, N, P cùng thuộc hai mặt phẳng 
[image: image453.wmf](
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và 
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* Suy ra M, N, P  thuộc giao tuyeán d cuûa ( vaø (
Vaäy chuùng thaúng haøng.

Caùch khaùc:   

“ Söû duïng tieân ñeà Euclide ”




Ví dụ:
Cho hình chóp  S.ABC. Trên SA,  SB,  SC

lần lượt lấy M, N, P sao cho MN ( AB = I,

 NP ( BC = J,  MP ( AC = K.

Chứng minh ba điểm I, J, K  thẳng hàng 

Hướng dẫn: : Cm I, J, K là  ba điểm chung của 

hai mặt phẳng  (MNP) và  (ABC).


· Dạng 4:   CHÖÙNG MINH  BA ÑÖÔØNG THAÚNG a, b, c  ÑOÀNG QUY
	Phöông phaùp : 

· Goïi {I} = a ( b

· Chöùng minh  I ( c ( I thöôøng laø ñieåm chung cuûa 2mp bieät 
laàn löôït chöùa a, b vaø nhaän c laø giao tuyeán )

Vaäy 3 ñöôøng thaúng a, b, c ñoàng quy taïi ñieåm I.





Ví dụ :  Cho tứ diện  ABCD. Gọi E, F, G lần lượt là  ba điểm 

trên ba cạnh  AB, AC, BD sao cho EF (BC = I,  EG (AD = H.

a) Tìm giao tuyến  (EFG)  và  (BCD).

b) Chứng minh   IG, HF và  CD đồng quy.

Giải :
a)  (EFG) ( (BCD) =  IG 

b)  Goïi {K } =  HF ( CD

K ( HF ( (EFG)    (   K ( CD ( (BCD) ( K ( (BCD) ((EFG)

      Maø  (EFG) ( (BCD) =  IG


( K ( IG (đpcm)
· Dạng 5 : XÁC ĐỊNH THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP VÀ  MẶT PHẲNG( ()
Phương pháp :
Xác định tất cả các đoạn giao tuyến của 
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)

a

và các mặt hình chóp  

Trong mặt 
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a

các đường giao tuyến này khép kín thành một hình đa giác , đó là thiết diện cần tìm 

Ví dụ 

Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình bình haønh. Goïi M, N, P laàn löôït laø 

trung ñieåm cuûa CD, BC vaø SA. Xaùc ñònh thieát dieän cuûa hình choùp vôùi maët phaúng (MNP).

Hướng dẫn  
· MN caét AD, AB taïi I, J.

· IP caét SD taïi E

· JP caét SB taïi F

Suy ra Nguõ giaùc MEPFN  laø thieát dieän.

BÀI TẬP TỔNG HỢP
1. Cho töù dieän ABCD. Goïi E, F, G laø 3 ñieåm treân AB, AC, BD sao cho (EF) caét (BC) taïi I, (EG) caét (AD) taïi H. Ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (EFG) vôùi 2 maët phaúng (BCD) vaø (ACD).

2. Cho 4 ñieåm A, B, C, D khoâng ñoàng phaúng. Goïi I, J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AD vaø BC.

e) Tìm giao tuyeán cuûa (ICB) vaø (KAD).

f) Goïi M, N laø 2 ñieåm laáy treân 2 ñoaïn AB vaø AC. Tìm giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng (IBC) vaø (DMN).

3. Cho 2 hình thang ABCD vaø ABEF coù chung ñaùy lôùn AB vaø khoâng ñoàng phaúng.

e) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (ACE) vaø (BFD)

f) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët phaúng (BCE) vaø (ADF)

4. Cho tam giaùc ABC vaø dieåm S naèm ngoaøi mp chöùa tam giaùc ABC.Goïi M,N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB,BC .Tìm giao tuyeán cuûa hai mp :

e) (SMN) vaø (ABC)

f) (SAN) vaø (SCM)

5.Trong mp (() cho hình thang ABCD  (AB//CD ,AB>CD).Ñieåm S naèm ngoaøi (().Tìm giao tuyeán cuûa hai mp :

a) (SAC) vaø (SBD)

b) (SAD) vaø (SBC)

c) Ñieåm M thuoäc SB .Tìm giao tuyeán cuûa (ADM) vaø (SAC)

6. Cho töù giaùc ABCD, ABEF khoâng ñaëc saéc vaø khoâng ñoàng phaúng.

a) Tìm giao tuyeán cuûa (ADF) vaø (BCE).

b) M laø moät ñieåm trong ñoaïn EF. Tìm giao ñieåm cuûa (ABM) vaø (CE).

7. Cho hình choùp SABCD. Vôùi ñaùy laø hình vuoâng . M,N,P,R laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CD,SC. Q  thuoäc AD  sao cho 
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Tìm giao ñieåm cuûacuûa AR vaø caùc maët phaúng: (SCD) ; (SQM) ; (SDM); (SQN); (SDN); (SQP)

8 .  Cho hình choùp SABCD vôùi ñaùy laø hình chöõ nhaät. Treân caïnh SA, SB,SC laáy caùc ñieåm M,P,R .Beân trong caùc tam giaùc SAB , SBC, SCD, laáy caùc ñieåm N,Q,T .Tìm giao ñieåm cuûa (ABCD) vaø caùc ñöôøng thaúng sau :MN, MR; MP; MT; MQ;NQ: NT

9. Cho hình choùp SABCD . vôùi ABCD laø hình bình haønh . M,N,P,K, laø caùc ñieåm treân SA, SB, SD, AB sao cho 
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.   I thuoäc  AC , J laø ñieåm ôû beân trong Tam giaùc ABD . Döïng giao ñieåm cuûa SC vaø caùc maët phaúng (ANP) ; (KNP) ; (MNP) ; AKP) ; ( INP) ; (JNP) 

10. Cho 4 ñieåm S,A,B,C. Khoâng cuøng naèm trong maët phaúng . Goïi I,H laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA vaø AB. Treân ñoaïn SC ta laáy ñieåm k sao cho CK=  3KS.

    a)     Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng BC vaø (HIK)

    b)  Goïi M laø trung ñieåmcuûa ñoaïn IH . Tìm giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng KM vôùi (ABC)

11.Cho töù dieän ABCD. Goïi I, J laø 2 ñieåm cuûa AB, CD. Treân AD laáy M sao cho AM = 
[image: image459.wmf]4

3

AD. Tìm thieát dieän do maët phaúng (IJM) caét töù dieän.

12. Cho hình choùp SABCD coù ñaùy laø hình bình haønh. G laø troïng taâm cuûa (SAC, I laø trung ñieåm cuûa CD, J laø trung ñieåm cuûa SD.

a) Tìm giao ñieåm cuûa (GI) vaø (SAD).

b) Tìm thieát dieän do maët phaúng (CGI) caét hình choùp.
13. Cho hình thang ABCD trong maët phaúng (() vaø ñieåm S ôû ngoaøi (() (AB // CD, AB > CD).

a) Tìm giao tuyeán (d) cuûa (SAC) vaø (SBD) vaø giao tuyeán (d’) cuûa (SAD) vaø (SBC).

b) Tìm caùc giao ñieåm cuûa maët phaúng (d, d’) vôùi AB, CD vaø noùi roõ vò trí cuûa chuùng treân caùc ñoaïn aáy.

14. Cho 4 ñieåm A, B, C, D khoâng ñoàng phaúng.

a) E, F laø 2 ñieåm laàn löôït naèm trong caùc ñoaïn BC, AD. Tìm giao tuyeán cuûa maët phaúng (BCF) vaø (ADE).

b) Ba ñieåm M, N, P laàn löôït naèm trong caùc ñoaïn AB, AC, CD vôùi MA = 2MB, NC = 2NA.  Tìm giao tuyeán cuûa (BCF) vaø (MNP).

Bài 13. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

A.LÍ THUYẾT 

I.VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Trường hợp 1: Hai đường thẳng đồng phẳng

• Cắt nhau

• song song

• Trùng nhau
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Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm trong mặt phẳng và không có điểm chung
Trường hợp 2:  Hai đường thẳng không thể cùng nằm trong một  mặt phẳng (  Hai đường thẳng không đồng phẳng) . Gọi là hai đường thẳng chéo nhau 




II.  TÍNH CHẤT 
Định lý 1: Hai đường thẳng  phân biệt cùng song song với một  đường thẳng  thì chúng song song với nhau
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Định lý 2: Trong không gian qua một điểm không cùng nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho
Định lý 3: Nếu ba mặt phẳng  đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc song song
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  thì a// b // c hoaëc a,b,c ñoàng qui

Hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (Nếu có ) cũng song song với hai đường thẳng đó 
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III. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
Dạng 6: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (loại 2)

Phương pháp : 
Tìm điểm chung của hai mặt phẳng 
[image: image465.wmf](
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và 
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Tìm hai đường thẳng song song lần lượt chứa trong  hai mặt phẳng 
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 và 
[image: image468.wmf](

)

b

 
Giao tuyến chính là đường thảng đi qua điểm chung đó và song song với hai đường thẳng trên

B.BAØI TAÄP

1. Cho ñieåm O naèm ngoaøi maët phaúng cuûa hình bình haønh ABCD. Goïi I laø ñieåm baát kyø treân OA. Maët phaúng (BIC) caét OD taïi M.

a) Chöùng minh IM song song vôùi AD vaø BC.

b) IB vaø MC caét nhau taïi N. Chöùng minh ON song song vôùi AB vaø CD.

2. Cho 2 hình bình haønh ABCD vaø ABEF khoâng ñoàng phaúng.

a) Chöùng minh CE // DF.

b) Goïi M, N laø ñieåm laàn löôït treân AC vaø AD sao cho 
[image: image469.wmf].
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=

 Goïi H, K laø 2 ñieåm laàn löôït treân BF vaø AF sao cho 
[image: image470.wmf].

FA

FK

FB

FH

=

 Chöùng minh MN // HK.

3. Cho hình bình haønh ABCD vaø ñieåm S ôû ngoaøi (ABCD).

a) Xaùc ñònh giao tuyeán (() = (SAB) ( (SCD).

b) Goïi M  vaø N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA vaø SB. H laø moät ñieåm treân ñoaïn SD. HM vaø HN caét maët phaúng (ABCD) taïi E vaø F. Chöùng minh EF // CD.

c) Xaùc ñònh hình tính cuûa thieát dieän tao bôûi  hc vaø (HMN)

4. Cho hình bình haønh ABCD. Ta coù S laø moät ñieåm ôû ngoaøi (ABCD).

a) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng (SAD) vaø (SBC).

b) Goïi M laø moät ñieåm treân SC. Tìm giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng (MAB) vaø (SCD).

5. Cho töù dieän ABCD coù AD = BC = 10a. Goïi M, N, P laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BD, AC.

a) Thieát dieän do (MNP) caét töù dieän laø hình gì?

b) Cho theâm NP = 8a. Tính dieän tích thieát dieän aáy,

6. Cho hình choùp SABCD coù ñaùy laø moät hình thang (AD // BC, AD > BC). Goïi G, Trong laàn löôït laø troïng taâm cuûa (SAB, (SCD. Moät ñieåm M treân SB thoûa SM < 
[image: image471.wmf]2
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a) Tìm giao ñieåm cuûa (GMT) vôùi (SC).

b) Tìm thieát dieän do (GMT) caét hình choùp.

7.  cho hc  S. ABCD ñaùy laø hbh taâm O

a) Xaùc ñònh giao tuyeán  cuûa (SAC) vaø (SBD)

b) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa (SAD) vaø (SBC)

c) Ñeåm M thuoäc caïnh SC sao cho SC = 3SM. Xaùc ñònh hình tính cuûa thieát dieän taïo bôûi  (MAD) vaø hc S.ABCD

d) Xaùc ñònh giao ñieåm I cuûa AM vaø (SBD) chöùng minh raèng  I laø trung ñieåm cuûa SO

Bài 14.  ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

A. LÍ THUYẾT 

I.VÍ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
• Đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm

• Đường thẳng chứa trong mặt phẳng

• Đường thẳng song song với mặt phẳng
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Đường thẳng d và mặt phẳng 
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 không có điểm chung  khi đó ta nói đường thẳng d song song mặt phẳng 
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 ký hiệu 
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II.TÍNH CHẤT 

Định lý 1: Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng 
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và d dong song với d’ nằm  trong 
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thì d song song với 
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Định lý 2: Cho một đường thẳng d song song với mặt phẳng 
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. Nếu mặt phẳng 
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 chứa d và cắt 
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theo giao tuyến  
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  thì  
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 song song với d
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Định lý 3: Nếu  hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (Nếu có ) cũng song song với đường thẳng đó 

[image: image488.wmf](

)

(

)

//

  //

//

ì

ï

ï

í

ï

ï

î

ÞD

=D

I

a

a

a

b

a

ab


Định lý 4: Cho hai đường thẳng chéo nhau, có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia

III. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 

Dạng 7: Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng
Phương pháp : Ta chứng minh đường thẳng đó song song với đường thẳng khác nằm trong mặt phẳng 

B.  BÀI TẬP
1. Cho tứ diện ABCD. Glà trọng tâm của tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB = 2MC. Chứng minh MG // (ACD)

2. Cho tứ diện ABCD.Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD  và tam giác ACD. Chứng minh MN song song với (BCD) và (ABC)

3. Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD.Gọi M là một điểm trên cạnh AB. S là một điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD). Gọi (P)  là mặt qua M song song với BC, (P) cắt SA, SD, CD lần lượt tại N, E, F. tứ giác MNEF là hình gì?
4. Cho tứ diện ABCD. Mặt phẳng (P) song song với hai cạnh đối AB và CD cắt BC, AC, AD và DB tại M,N,E,F. Tứ giác MNEF hình gì?
5. Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình bình hành 

a) Tìm giao tuyến của hai mạt phẳng (SAD) và (SBC)

b) Lấy điểm M tùy ý trên cạnh SC (M 
[image: image489.wmf]¹

 S). Mặt phẳng (ABM) cắt SD tại N. Tứ giác ABMN là hình gi?

6.Cho 2 hình bình haønh ABCD vaø ABEF khoâng ñoàng phaúng.

a) Goïi O, O’ laàn löôït laø taâm cuûa ABCD vaø ABEF. Chöùng minh raèng OO' song song vôùi (ADF) vaø (BCE).

b) Goïi M, N laø troïng taâm cuûa (ABD vaø (ABE. Chöùng minh raèng MN // (CEF).

7.Cho hình choùp SABCD coù ñaùy laø hình bình haønh. Goïi M, N, P laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, CD, SA. Chöùng minh raèng SB vaø SC ñeàu song song vôùi (MNP).

                                                ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
Bài 15. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

B.LÍ THUYẾT 

I.ĐỊNH NGHĨA
Hai mặt phẳng 
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được gọi là song song
 với nhau  nếu chúng không có điểm chung
kí hiệu :  
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II.TÍNH CHẤT 

                                                                    

Định lý 1: 

Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a,b cắt nhau và a,b cùng song song với mặt (Q) thì (P) song song với (Q)
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Định lý 2: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song
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Định lý 3: Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì đường thẳng nào nằm trong mặt này sẽ song song với mặt kia
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Định lý 3: Nếu hai mặt phẳng song song cùng cắt mặt phẳng thứ ba thì hai đường giao tuyến đó song song
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III.HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP- HÌNH CHÓP CỤT

1.Hình lăng trụ: là hình có hai đáy là hai đa giác bằng nhau nằm trong hai mặt phẳng song song. Các cạnh bên của hình lăng trụ song song và bằng nhau

Tên của hình lăng trụ dựa vào tên của đa giác đáy 

Ví dụ lăng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác ..
2.Hình hộp: Là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành 

3. Hình chóp cụt : Cho hình chóp SA1A2A3...An. Mặt phẳng (P) song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh bên A1’A2’...An’. Hình tạo bởi mặt đáy của hình chóp cùng thiết diện A1’A2’...An’  và các cạnh bên A1A1’; A2A2’...AnAn’ gọi là hình chóp cụt 
IV.CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 

Dạng 8: Chứng minh  hai mặt phẳng song song 
Phương pháp :
1) Ta chứng minh hai mặt phảng đó cùng song song mặt thứ ba

2) Chứng minh mặt phẳng này chứa hai đường cắt nhau cùng song song với mặt kia
B. BÀI TẬP
1. Cho hình bình haønh ABCD. Goïi O laø ñieåm ôû ngoaøi maët phaúng (ABCD). Goïi H, I, K laàn löôït laø trung ñieåm cuûa OA, OB, OC.

a) Chöùng minh raèng (HIK) // (ABCD).

b) Goïi G laø giao ñieåm (HIK) vaø OD. Chöùng minh raèng GK // CD vaø GH // AD.

2. Trong maët phaúng (() cho tam giaùc ABC. Treân 3 nöûa ñöôøng thaúng Ax, By, Cz song song vôùi nhau, khoâng ñoàng phaúng vôùi (()  vaø cuøng naèm moät phía vôùi (() ta laáy caùc ñieåm A’, B’, C’ sao cho AA’ = BB’ = CC’. Chöùng minh raèng (() // (A’B’C’).

3. Trong maët phaúng (() cho hình bình haønh ABCD. Ta döïng caùc nöûa ñöôøng thaúng song song vôùi nhau vaø naèm veà cuøng moät phía ñoái vôùi (() laàn löôït ñi qua caùc ñieåm A, B, C, D. Moät maët phaúng ((’) caét 4 nöûa ñöôøng thaúng treân taïi A’, B’, C’, D’.

a) Chöùng minh raèng (AA’, BB’) // (CC’, DD')

b) Chöùng minh A’B’C’D’ laø hình bình haønh.

c) Chöùng minh raèng AA’ + CC’ = BB’ + DD'.

4. Cho hình choùp SABCD coù ñaùy laø hình bình haønh taâm O. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA, SD.

a) Chöùng minh raèng (OMN) // (SBC)

b) Goïi P vaø Q laø trung ñieåm cuûa AB vaø ON. Chöùng minh raèng PQ // (SBC).

5. Cho 2 hình bình haønh ABCD vaø ABEF khoâng ñoàng phaúng. Treân caùc ñöôøng cheùo AC vaø BF laàn löôït laáy 2 ñieåm M vaø N sao cho 
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. Caùc ñöôøng thaúng song song vôùi AB keû M vaø N laàn löôït caét AD vaø AF ôû P vaø Q.

a) Chöùng minh (ADF) // (BCE)

b) Chöùng minh (MNPQ) // (CDFE).

6. Cho maët phaúng (P). Hai ñöôøng thaúng (d) vaø (d’) cheùo nhau caét (P)  taïi A vaø B. Ñöôøng thaúng (D) di ñoäng vaø song song vôùi (P) caét (d) taïi M, caét (d’) taïi N. Töø M vaø N veõ 2 ñöôøng thaúng ((), ((’) laàn löôït song song vôùi (d) vaø (d’), caét (P) taïi E vaø F.

a) Chöùng minh raèng (AME) // (BNF).

b) Chöùng minh raèng AE // BF.

c) Chöùng minh raèng AMNF laø hình bình haønh.

Bài 16. PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂUDIỄNCỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN

I.PHÉP CHIẾU SONG SONG
Cho mặt phẳng (P) và một đường thẳng d cắt (P).

với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng 

qua M song song với d cắt (P) tại M’được gọi là hình

 chiếu song song của điểm M trên mặt (P)
Mặt (P) gọi là mặt chiếu, phương d gọi là phương chiếu d
II.CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG

• Phép chiếu song song  biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của chúng 

• Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng 

• Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nó  

• Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số  độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song
III.HÌNH BIỂU DIỄNCỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN LÊN MẶT PHẲNG 

Hình biểu diễn các hình thường gặp:
Tam giác là hình biểu diễn của tam giác 

Hình bình hành là hình biểu diễn cho hình bình hanh, hình thoi ,hình chữ nhật 

Hình thang là hình biểu diễ cho hình thang

Elip là hình biểu diễn cho hình tròn 

                                                  ÔN TẬP

1.
Cho ABCD laø moät töù dieän ñeàu caïnh a. Hai trung ñieåm cuûa CB, CD laø I, M. Treân ñoaïn AB vaø AI laáy N, P vôùi AN = 
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a vaø AP = 
[image: image499.wmf]3

a

.

a) Chöùng minh raèng giao tuyeán cuûa (NPD) vôùi (BCD) laø moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi (CD).

b) Tìm thieát dieän do (MNP) caét töù dieän.

2. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy laø hình bình haønh.

a) Tìm giao tuyeán cuûa (SAD) vaø (SBC).

b) Goïi E, F laø hai ñieåm laàn löôït ôû trong caùc ñoaïn SA, SC vôùi SF = 
[image: image500.wmf]3
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SC. Trung ñieåm cuûa SB laø K. Tìm giao tuyeán cuûa (EFK) vaø (SAD).

3. Cho töù dieän ABCD. Goïi I, J, K, L, T, S laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, CD, BC, AD, AC, BD.

a) Chöùng minh raèng IJ, KL, TS ñoàng quy taïi moät ñieåm ñaëc bieät ñoái vôùi 3 ñoaïn aáy.

b) Neáu ABCD laø töù dieän ñeàu coù caïnh a, tính khoaûng caùch töø ñieåm ñoàng quy aáy ñeán caùc ñænh A, B, C, D.

4. Cho hình choùp ñænh S coù ñaùy ABCD laø moät hình thang (AB // CD, AB = 2CD).

a) M laø trung ñieåm cuûa AB. Chöùng minh MC // (SAD).

b) I, J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AD, SC. Chöùng minh (IJ) // (SAB).

5. ABCD vaø ABEF laø 2 hình thang chung caïnh ñaùy AB vaø khoâng ñoàng phaúng. Hai troïng  taâm cuûa (ADF vaø (BCE laø K, L.

a) Chöùng minh (KL) // (ABC) vaø (KL) // (ABE).

b) M laø trung ñieåm cuûa DF. Tìm giao tuyeán cuûa (MKL) vôùi (BCD).

6. Cho töù dieän ABCD. Goïi M laø moät ñieåm trong ñoaïn AC.

a) Tìm thieát dieän do maët phaúng (() caét töù  dieän bieát (() qua M vaø song song vôùi 2 caïnh  AB, CD.

b) I, J laø caùc trung ñieåm cuûa AB, CD. Tìm giao ñieåm cuûa IJ vôùi (().

7. Cho hình choùp SABCD (ABCD laø töù giaùc loài). Trong ñoaïn BC laáy ñieåm M.

a) (() laø maët phaúng qua M vaø song song vôùi (SA), (CD). Tìm thieát dieän do (() caét hình choùp.

b) N laø moät ñieåm trong ñoaïn CD. Tìm giao tuyeán cuûa (SAN) vôùi (().

8. Cho hình choùp S, ñaùy ABCD laø hình bình haønh. Caùc trung ñieåm cuûa SC, SD laø M, N.

a) Chöùng minh AM, BN caét nhau taïi moät ñieåm T vaø ST // (ABCD).

b) (() laø maët phaúng qua trung ñieåm E vaø SA, song song vôùi (DC) vaø (BM). Tìm thieát dieän cuûa hình choùp caét bôûi (().

9. Cho 2 hình vuoâng ABCD, ABEF khoâng ñoàng phaúng coù caïnh baèng 2a. Trung ñieåm cuûa DF laø M. Treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm I. IJ laø moät ñoaïn thaúng coù ñoä daøi baèng a vaø song song vôùi 2 maët phaúng (BCD), (BEF). Tìm caùc giao tuyeán do maët phaúng (DEJ) caét maët phaúng (BCD) vaø maët phaúng (BEF).

10. Cho 2 ñöôøng thaúng cheùo nhau: (a), (b). Treân ñoù laàn löôït laáy hai ñieåm A, B. Maët phaúng qua (b) vaø song song vôùi (a) laø (().

a) Tìm giao tuyeán (d) cuûa (() vaø maët phaúng (AB, a).

b) Treân (a), (b), (d) laàn löôït laáy C, D, E sao cho AC = BE = 2l, BD = l (l laø ñoä daøi cho saün). Laáy theâm treân (a), (b) hai ñieåm M, N di ñoäng sao cho AM = 2AN. Chöùng minh MN luoân song song vôùi maët phaúng (CDE).

11. Cho hai hình bình haønh ABCD, ABEF khoâng ñoàng phaúng. M, N laø 2 ñieåm laàn löôït treân AE, BD sao cho AM = 
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AE, BN = 
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BD. Ñieåm I ôû trong BC.

a) Chöùng minh (EI) // (ADF)

b) Chöùng minh (MN) // (CDE)
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